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NGÂN HANG CÂU H I MÔN Ỏ  LU T HÀNH CHÍNHẬ  

Câu1  :   Trình b y khái ni m qu n lý nhà n c:ầ ệ ả ướ
Câu 2  .   Phân tích các d u hi u c  b n đ  xác đ nh ngu n lu t hànhấ ệ ơ ả ể ị ồ ậ  
chính 
Câu 3.Trình b y các đi u ki n làm phát sinh thay đ i hay ch m d tầ ề ệ ổ ấ ứ  

quan h  pháp lu t hành chínhệ ậ .
Câu 4  .   Trình b y nguyên t c Đ ng lãnh đ o.   ầ ắ ả ạ
Câu 5: Trình b y nguyên t c t p trung dân ch  .ầ ắ ậ ủ
Câu 6: ý nghĩa c a vi c quy đ nh th i hi u trong s  ph t vi ph mủ ệ ị ờ ệ ử ạ ạ  
hành chính.     
Câu7 : phân bi t ho t đ ng qu n lý hành chinh nhà n c v i ho t đ ngệ ạ ộ ả ướ ớ ạ ộ  

quan lý c a t  ch c xã h i ủ ổ ứ ộ .
Câu 8: X làm đ n khi u l i v i c  quan có th m quy n v  vi c làmơ ế ạ ớ ơ ẩ ề ề ệ  

trái  pháp lu t  c a  m t nhân  ậ ủ ộ viên nhà n c,  c  quan có th mướ ơ ẩ  
quy n không gi i quy t khi u l i c a X. H i trong tr ng h pề ả ế ế ạ ủ ỏ ườ ợ  
này gi a X và c  quan có phát sinh ra pháp lu t hành chính không?ữ ơ ậ  
T i sao?ạ

Câu 9: Nh ng tr ng h p công dân tham gia vào quan h  pháp lu tữ ườ ợ ệ ậ  
hành chính, đ  tham gia  ể vào quân h  phát lu t hành chính côngệ ậ  
dân có đi u ki n gì ? Hãy phân tích đi u ki n đó.ề ệ ề ệ

Câu 10: nh ng ng i đ c b u gi  các ch c v  theo nhi m kỳ khôngữ ườ ượ ầ ữ ứ ụ ệ  
ph i là công ch c. ả ứ
Câu 11: b t c  cá nhân nào đang  trên lãnh th  n c ChxhcnVN hayấ ứ ở ổ ướ  

ng i   n c ngoài ,Không qu c t ch ... đ u là đ i t ng c aườ ở ướ ố ị ề ố ượ ủ  
pháp lu t x  ph t vi ph m hành chính .ậ ử ạ ạ

Câu 12 : các ch  th  có th m quy n ph t hành chính đ c phép ápủ ể ẩ ề ạ ượ  
d ng bi n pháp hành chính t m gi  ng i  theo th  t c  hànhụ ệ ạ ữ ườ ủ ụ  
chính

Câu 13 :  các t  ch c xã h i có quy n ban hành các quy ph m phápổ ứ ộ ề ạ  
lu t .ậ
Câu 14: c ng ch  hành chính ch  đ c áp d ng khi có vi ph m hànhưỡ ế ỉ ượ ụ ạ  
chính x y ra.ả
Câu 15: Vi n tr ng vi n ki m sát c a các c p có th  ban hành các vănệ ưở ệ ể ủ ấ ể  

b n qu n lý hành chính nhà ncả ả
Câu 16: hành khách Vi t Nam đi trên máy bay c a Xingapo tuy n bayệ ủ ế  

Hà N i- Xingapo n u có hành khách vi ph m hành chính trênộ ế ạ  
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máy bay  đo n Hà N i đi thành ph  H  Chí Minh thì s  đ cở ạ ộ ố ồ ẽ ượ  
x  lý theo pháp lu t hành chính Vi t Nam .ử ậ ệ

Câu 17: trong m i tr ng h p vi c truy cwus trách nhi m hành chínhọ ườ ợ ệ ệ  
không c n xét đ n th c t  là h u qu  đã x y ra hay ch a x y raầ ế ự ế ậ ả ả ư ả  
?

Câu 18 : hành vi pháp lý hành chính h p pháp không ph i là s  ki nợ ả ử ệ  
pháp lý hành chính làm phát sinh, thay đ i ch m d t quan hổ ấ ứ ệ 
pháp lu t hành chính .ậ

Câu 19 : Quan h  pháp lu t mà m t bên ch u th  là c  quan hànhệ ậ ộ ủ ể ơ  
chính nhà n c mà quan h  pháp lu t hành chính .ướ ệ ậ

Câu 20: Văn b n qu n lý hành chính ch  đ o c  quan hành chính nhàả ả ỉ ạ ơ  
n c ban hành. ướ
Câu21: Ch  các c  quan hành chính nhà n c m i th c hi n ch c năngỉ ơ ướ ớ ự ệ ứ  

qu n lý hành chính nhà n cả ướ .
Câu 22: Các ngh  quy t c a Đ ng (c a đ i bi u toàn qu c ban  chínhị ế ủ ả ủ ạ ể ố  

tri trung ng) có ph i là ngu n lu t hành chính hay không ?ươ ả ồ ậ  
T i sao ? ạ

Câu 23: m i quan h  pháp lu t có s  tham gia c a các c  quan hànhọ ệ ậ ự ủ ơ  
chính nhà n c đ u là quuan h  pháp lu t hành chính .ướ ề ệ ậ

Câu 24: T t c  các văn b n do c  quan nhà n c có thâm quy n banấ ả ả ơ ướ ề  
hành đ u là văn b n qu n lý hành chính nhà n c. ề ả ả ướ

Câu 25: các bi n pháp x  lý hành chính khác ch  áp d ng đ i  v iệ ử ỉ ụ ố ớ  
ng i ch a thành niên t  đ  tu i 14 tr  lên.ườ ư ừ ộ ổ ở

Câu 26:  Các quan h  phát sinh trong quá trình qu n lý hành chính nhàệ ả  
n c có ph i đi u là quan h  pháp lu t hành chính hay không?ướ ả ề ệ ậ

Câu 27: M i ch  th  c a qu n lý hành chính nhà Nhà n c đ u làọ ủ ể ủ ả ướ ề  
ch  th  c a quan h  pháp lu t ủ ể ủ ệ ậ

Câu 28: Các cá nhân ho c các t  ch c th c hi n quy n hành pháp đ uặ ổ ứ ự ệ ề ề  
là c  quan hành chính nhà n cơ ướ

Câu 29:  Trong tr ng h p vi ph m hành x y ra đã h t th i h n xườ ợ ạ ả ế ờ ạ ử 
ph t  hành chính thì  c  quan ho c cán b  nhà n c có th mạ ơ ặ ộ ướ ẩ  
quy n có đ c phép áp d ng các bi n pháp x  lý ph t vi ph mề ượ ụ ệ ử ạ ạ  
hành chính hay không? tai sao?trong tr ng h p nào?ườ ợ

Câu 30: Nguyên t c ph  thu c hai chi u đ i v i c  quan hành chínhắ ụ ộ ề ố ớ ơ  
nhà n c ướ
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Câu 31:  M i cán b  th  tr ng c  quan có th m quy n x  ph t viọ ộ ủ ưở ơ ẩ ề ử ạ  
ph m hành chính, đ u có th m quy n x  ph t vi ph m hànhạ ề ẩ ề ử ạ ạ  
chính .

Câu 32:  H t th i  hi u thi  hành quy t  đ nh x  ph t  vi  ph m hànhế ờ ệ ế ị ử ạ ạ  
chính, ng i ch a thi hành quy t đ nh x  ph t vi ph m hànhườ ư ế ị ử ạ ạ  
chính không ph i thi hành n a .ả ữ

Câu 33: M i văn b n qu n lý hành chính nhà n c đ u là ngu n c aọ ả ả ướ ề ồ ủ  
lu t hành chính .ậ
Câu 34: Ng i lao đ ng làm vi c trong c  quan nhà n c đ u là viênườ ộ ệ ơ ứơ ề  
ch c nhà n cứ ướ
Câu 35: Ng i n c ngoài  Vi t Nam đ c h ng các quy ch  phápườ ướ ở ệ ượ ưở ế  

lý hành chính m t cách th ng nh t .ộ ố ấ
Câu 36:  áp d ng quy ph m pháp lu t hành chính có th  th c hi nụ ạ ậ ể ự ệ  

b ng không hành đ ng. ằ ộ

Câu 37: M i ngh  đ nh c a chính ph  ban hành đ u là ngu n c a  lu tọ ị ị ủ ủ ề ồ ủ ậ  
hành chính.
Câu 38: C  quan hành chính nhà n c là lo i c  quan duy nh t trongơ ướ ạ ơ ấ  

b  máy nhà n c có h  th ng các đ n v  tr c thu c.ộ ướ ệ ố ơ ị ự ộ
Câu 39: Các t  ch c ho t đ ng cho l i ích công đ u là c  quan hànhổ ứ ạ ộ ợ ề ơ  
chính nhà n c.ướ
Câu 40:  M i công dân đ u là ch  th  c a quan h  pháp lu t hànhọ ề ủ ể ủ ệ ậ  
chính.
Câu 41: “So sánh qu n lý nhà n c v i qu n lý”.ả ướ ớ ả
Câu 42: “ So sánh gi a qu n lý hành chính nhà n c và qu n lý nhàữ ả ướ ả  
n c” ướ
Câu 43: “tăng c ng hi u l c qu n lý nhà n c ”ườ ệ ự ả ướ
Câu 44: “ trình bày đ i t ng c a lu t hành chính, trong các nhóm nàoố ượ ủ ậ  

là c  b n quan tr ng nh t ? t i sao?”ơ ả ọ ấ ạ
Câu 45:  “Ch ng minh r ng ph ng pháp đi u ch nh c a lu t hànhứ ằ ươ ề ỉ ủ ậ  

chính là ph ng pháp m nh l nh đ n ph ng b t bu c”.ươ ệ ệ ơ ươ ắ ộ
Câu 46: có ph i trong m i tr ng h p 2 c  quan hành chính nhà n cả ọ ườ ợ ơ ướ  

ngang c p có cùng đ a v  pháp lý đ u phát sinh quan h  phápấ ị ị ề ệ  
lu t hành chính hay không?ậ

Câu 47: “ Hãy phân tích các yêu c u c a vi c áp d ng quy ph m phápầ ủ ệ ụ ạ  
lu t hành chính trong x  ph t vi ph m hành chính”.ậ ử ạ ạ
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Câu 48: “ Có ph i m i quan h  pháp lu t co c  quan hành chính nhàả ọ ệ ậ ơ  
n c tham gia đ u ph i là quan h  pháp lu t hành chính ?hayướ ề ả ệ ậ  
không ” .

Câu 49: “ M i công dân đ  18 tu i tr  lên đ u là ch  th  c a quan hỗ ủ ổ ở ề ủ ể ủ ệ 
pháp lu t hành chính, m nh đ  trên đúng hay sai? T i sao ”ậ ệ ề ạ

Câu 50:  Phân tích đ c tr ng c a quan h  pháp lu t hành chính sau:ặ ư ủ ệ ậ  
“Trong quan h  pháp lu t hành chính, quy n và nghĩa v  c aệ ậ ề ụ ủ  
các bên tham gia bao gi  cũng g n v i ho t đ ng ch p hành vàờ ắ ớ ạ ộ ấ  
đi u hành ”.ề

 Câu 51: Phân tích nguyên t c t p trung dân ch  ? T i sao bi u hi nắ ậ ủ ạ ể ệ  
ph  thu c hai chi u ch  có c  quan hành chính nhà n c  đ aụ ộ ế ỉ ơ ướ ở ị  
ph ng ? ươ

Câu 52: T i sao ho t đ ng ban hành văn b n quy ph m pháp lu t hànhạ ạ ộ ả ạ ậ  
chính là  chính th c  c  b n  c a  hành chính nhà  n c,  ho tứ ơ ả ủ ướ ạ  
đ ng ban hành văn b n áp d ng là ch  y u c a qu n lý hànhộ ả ụ ủ ế ủ ả  
chính nhà n c.ướ

Câu 53: M i quan h  gi a thuy t ph c và c ng ch .ố ệ ữ ế ụ ưỡ ế
Câu 54: “ Phân bi t c ng ch  hành chính và trách nhi m hành chínhệ ưỡ ế ệ  
”
Câu 55:  Phân bi t x  ph t hành chính và bi n pháp ngăn ch n hànhệ ử ạ ệ ặ  
chính 
Câu 56: “Phân bi t  văn b n qu n lý hành chính v i văn b n là ngu nệ ả ả ớ ả ồ  

c a lu t hành chính”.ủ ậ
Câu 57: “Phân bi t viên ch c là công ch c v i viên ch c không ph iệ ứ ứ ớ ứ ả  

là công ch c. Vi c phân bi t có ý nghĩa gì? cũng m t vi ph mứ ệ ệ ộ ạ  
thì  viên ch c nhà n c ch u nhi u nh t  là  m y trách nhi mứ ướ ị ề ấ ấ ệ  
pháp lý”

Câu 58: “trình bày các tr ng h p công dân tham gia vào quan h  phápườ ợ ệ  
lu t hành chính, l y ví d  minh ho ”ậ ấ ụ ạ

Câu 59: “A  đ  tu i v  thành niên th c hi n vi ph m hành chính ”h i.ở ộ ổ ị ự ệ ạ ỏ
Câu 60: “Đi u ki n đ  truy c u trách nhi m hành chính đ i v i côngề ệ ể ứ ệ ố ớ  
dân”
Câu61: Bi u hi n ph  thu c 2 chi u trong t  ch c ho t đ ng c a cácể ệ ụ ộ ề ổ ứ ạ ộ ủ  

c  quan hành chính nhà n c  đ a ph ng. L y ví d  minhơ ướ ở ị ươ ấ ụ  
hoạ

Câu 62: “Nguyyên t c x  ph t vi ph m hành chính có tính ch t b tắ ử ạ ạ ấ ắ  
bu c khi x  lý vi ph m hành chính không”.ộ ử ạ
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Câu 63: “ ý nghĩa c a th i hi u trong x  ph t hành chính ”ủ ờ ệ ử ạ
Câu 64: “Phân tích nguyên t c m t vi ph m hành chính ch  b  x  ph tắ ộ ạ ỉ ị ử ạ  
m t l n”.ộ ầ
Câu 65: “Phân tích vi ph m hành chính (ho c phân tích khái ni m, đ cạ ặ ệ ặ  

đi m vi ph m hành chính ), cho ví d  minh ho  ”ể ạ ụ ạ
Câ  u 66  : “Phân tích tính quy n l c c a văn b n qu n lý hành chính nhàề ự ủ ả ả  
n c” ướ

Câu1  :   Trình b y khái ni m qu n lý nhà n c: ầ ệ ả ướ
Qu n lý nhà n c là s  đi u khi n ch  đ o m t h  th ng hay quáả ướ ự ề ể ỉ ạ ộ ệ ố  

trình đ  nó v n đ ng theo ph ng h ng đ t m c đích nh t đ nh cănể ậ ộ ươ ướ ạ ụ ấ ị  
c  vào các quy lu t hành chính, lu t nguyên t c t ng ng.ứ ậ ậ ắ ươ ứ

Đi u ki n qu n lý:ề ệ ả
- Ph i có quy n uy.ả ề
- Có t  ch c ổ ứ
- Và có s c m nh c ng ch  .ứ ạ ưỡ ế
Qu n lý nhà n c là ho t đ ng c a nhà n c trên các lĩnh v cả ướ ạ ộ ủ ướ ự  

l p pháp., hành pháp và t  pháp nh m th c hi n các ch c năng đ i n iậ ư ằ ự ệ ứ ố ộ  
và đ i ngo i c a nhà n c.ố ạ ủ ướ

Qu n lý nhà n c là s  tác đ ng c a các ch  th  mang quy n l cả ướ ự ộ ủ ủ ể ề ự  
nhà n c ch  y u b ng pháp lu t t i các đ i t ng qu n lý nh mướ ủ ế ằ ậ ớ ố ượ ả ằ  
th c hi n các ch c năng đ i n i đ i ngo i c a nhà n c ch  quan c aự ệ ứ ố ộ ố ạ ủ ướ ủ ủ  
qu n lý nhà n c là t  ch c hay mang quy n l c nhà n c trong quáả ướ ổ ứ ề ự ướ  
trình ho t đ ng t i đ i t ng qu n lý.ạ ộ ớ ố ượ ả

Ch  th  qu n lý nhà n c bao g m: Nhà n c. C  quan nhàủ ể ả ướ ồ ướ ơ  
n c t  ch c nhà n c xã h i và cá nhân đ c nhà n c u  quy nướ ổ ứ ướ ộ ượ ướ ỷ ề  
th c hi n quy n qu n lý nhà n c .ự ệ ề ả ướ

Khách th  c a qu n lý nhà n c: Là tr t t  qu n lý nhà n c.ể ủ ả ướ ậ ự ả ướ  
Qu n lý hành chính nhà n c là m t hình th c ho t đ ng c a nhàả ướ ộ ứ ạ ộ ủ  
n c đ c th c hi n tr c h t và u  quy n các c  quan hành chínhướ ượ ự ệ ướ ế ỷ ề ơ  
nhà n c .ướ

Tính ch p hành th  hi n  ch  b o đ m th c hi n th c t  cácấ ể ệ ở ỗ ả ả ự ệ ự ế  
văn b n pháp lu t c a c  quan quy n l c nhà n c đ c ti n hànhả ậ ủ ơ ề ự ướ ượ ế  
trên c  s  pháp lu t .ơ ở ậ

Tính ch t đi u hành đ  đ m b o cho các văn b n  pháp lu t cácấ ề ể ả ả ả ậ  
c  quan quy n l c nhà n c đ c th c thi.Trong th c t  các ch  thơ ề ự ướ ượ ự ự ế ủ ể 
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c a qu n lý nhà n c ti n hành ho t đ ng t  ch c và ho t đ ng tr củ ả ướ ế ạ ộ ổ ứ ạ ộ ự  
ti p đ i v i các đ i t ng qu n lý.ế ố ớ ố ượ ả

C  quan hành chính nhà n c ban hành m nh l nh c  th  b tơ ướ ệ ệ ụ ể ắ  
bu c các đ i t ng qu n lý ph i th c hi n.  Nh  v y các ch  thộ ố ượ ả ả ự ệ ư ậ ủ ể 
qu n lý hành chính nhà n c s  d ng quy n l c nhà n c đi u khi nả ướ ử ụ ề ự ướ ề ể  
ho t đ ng c a ạ ộ ủ các đ i t ng qu n lý. Ho t đ ng đi u hành là n i dungố ượ ả ạ ộ ề ộ  
c  b n c a ho t đ ng ch p hành quy n l c nhà n c.ơ ả ủ ạ ộ ấ ề ự ướ

Ch  th  c a qu n lý hành chính nhà n c. Là các c  quan nhàủ ể ủ ả ướ ơ  
n c, các cán b  nhà n c có th m quy n, các t  ch c xã h i cà cáướ ộ ướ ẩ ề ổ ứ ộ  
nhân đ c nhà n c trao quy n qu n lý hành chính.ượ ướ ề ả

Khách th  c a qu n lý hành chính nhà n c ể ủ ả ướ
Câu 2  .   Phân tích các d u hi u c  b n đ  xác đ nh ngu n lu t hànhấ ệ ơ ả ể ị ồ ậ  
chính 

Đ nh nghĩa ngu n: Ngu n c a lu t hành chính là nh ng văn b nị ồ ồ ủ ậ ữ ả  
quy ph m pháp lu t do c  quan nhà n c, có th m quy n ban hànhạ ậ ơ ướ ẩ ề  
theo th  t c và d i nh ng hình th c nh t đ nh.có n i dung các quyủ ụ ướ ữ ứ ấ ị ộ  
ph m pháp lu t hành chính có hi u l c b t bu c thi hành đ i v i cácạ ậ ệ ự ắ ộ ố ớ  
đ i t ng có liên quan và đ c b o đ m th c hi n b ng c ng chố ượ ượ ả ả ự ệ ằ ưỡ ế 
nhà n c.ướ

Nh  v y không ph i  m i văn b n pháp lu t  đ u là lu t  hànhư ậ ả ọ ả ậ ề ậ  
chính mà ch  có nh ng  ỉ ữ văn b n ch a đ ng quy ph m pháp lu tả ứ ự ạ ậ  
hành chínhm i là ngu n c a lu t hành chính.ớ ồ ủ ậ  Còn các văn b n phápả  
lu t không ch a đ ng n i dung các quy ph m pháp lu t hành chính thìậ ứ ự ộ ạ ậ  
thu c các ngành lu t khác đi u ch nh,ộ ậ ề ỉ ví d :ụ Lu t t  ch c chính ph ,ậ ổ ứ ủ  
lu t b u c ....Không ph i t t c  văn b n pháp lu t do nhà n c banậ ầ ử ả ấ ả ả ậ ướ  
hành đ u là ngu n c a lu t hành chính .ề ồ ủ ậ

Nh ng văn b n ch a đ ng quy ph m pháp lu t  hành chính cóữ ả ứ ự ạ ậ  
hi u l c b t bu c thi hành đ i v i đ i t ng có liên quan đ c b oệ ự ắ ộ ố ớ ố ượ ượ ả  
đ m th c hi n b ng c ng ch  nhà n c mà ngu n c a lu t hànhả ự ệ ằ ưỡ ế ướ ồ ủ ậ  
chính thu c các ngành lu t hành chính.ộ ậ

Đ c đi m ban hành các văn b n pháp lu t là ngu n lu t  hànhặ ể ả ậ ồ ậ  
chính : 
Các văn b n pháp lu t là ngu n ban hành c a lu t hành chính ch  y uả ậ ồ ủ ậ ủ ế  
do c  quan nhà n c có th m quy n đ c l p ban hành. Có nh ng vănơ ướ ẩ ề ộ ậ ữ  
b n do nhi u c  quan nhà n c ph i  h p ban hành đ  gi i  quy tả ề ơ ướ ố ợ ể ả ế  
nh ng công vi c có liên quan và cùng nhau ph i h p gi i quy t.ữ ệ ố ợ ả ế Ví dụ: 
thông t  liên b  .ư ộ
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Có m t s  văn b n gi  pháp lu t liên t ch do c  quan hành chínhộ ố ả ả ậ ị ơ  
nhà n c v i t  ch c c  b n và ch  y u vì  s  l ng r t ít.ướ ớ ổ ứ ơ ả ủ ế ố ượ ấ
Câu 3.Trình b y các đi u ki n làm phát sinh thay đ i hay ch m d tầ ề ệ ổ ấ ứ  
quan h  pháp lu t hành chínhệ ậ .

M t quan h  pháp lu t hành chính mu n phát sinh, thay đ i ph iộ ệ ậ ố ổ ả  
có quy ph m pháp lu t hành chính. S  ki n pháp lý hành chính và năngạ ậ ự ệ  
l c ch  th .ự ủ ể
Câu 4  .   Trình b y nguyên t c Đ ng lãnh đ o.ầ ắ ả ạ    

Nguyên t c Đ ng lãnh đ o đ c đ t lên hàng đ u trong qu n lýắ ả ạ ượ ặ ầ ả  
hành chính nhà n c. Hi n pháp1992 quy đ nh  đi u 4 “Đ ng c ngướ ế ị ở ề ả ộ  
s n Vi t Nam đ i tiên phong c a giai c p công nhân Vi t Nam, đ iả ệ ộ ủ ấ ệ ạ  
bi u trung thành quy n l i c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ngể ề ợ ủ ấ ộ  
và c a c  dân t c theo ch  nghĩa Mác-Lênin và t  t ng H  Chí minhủ ả ộ ủ ư ưở ồ  
là l c l ng lãnh đ o nhà n c và xã h i”.ự ượ ạ ướ ộ

- S  lãnh đ o c a Đ ng đ i v i nhà n c và xã h i mang tính t tự ạ ủ ả ố ớ ướ ộ ấ  
y u.ế

- S  lãnh đ o c a Đ ng gi  vai trò quy t đ nh đ i v i vi c xácự ạ ủ ả ữ ế ị ố ớ ệ  
đ nh ph ng h ng ho t đ ng c a b  máy nhà n c là đ  nâng caoị ươ ướ ạ ộ ủ ộ ướ ể  
hi u l c qu n lý nhà n ct o đi u ki n đ  nhân dân lao đ ng thamệ ự ả ướ ạ ề ệ ể ộ  
gia vào qu n lý nhà n c. Lãnh đ o qu n lý nhà n c tr c h t b ngả ướ ạ ả ướ ướ ế ằ  
các ngh  quy t trong đó v ch ra đ ng l i ch  ch ng, chính sáchị ế ạ ườ ố ủ ươ  
nhi m v  cho qu n lý nhà n c. Ph ng h ng hoàn thi n h  th ngệ ụ ả ướ ươ ướ ệ ệ ố  
các c  quan qu n lý v  m t t  ch c c  c u cũng nh  các hình th c vàơ ả ề ặ ổ ứ ơ ấ ư ứ  
ph ng pháp ho t đ ng chung. M i v n đ  quan tr ng nh t c a qu nươ ạ ộ ọ ấ ề ọ ấ ủ ả  
lý nhà n c k  c  nh ng v n đ  chi m l c lâu dài đ u đ c Đ ngướ ể ả ữ ấ ề ế ượ ề ượ ả  
th o lu n quy t đ nh.ả ậ ế ị

- V i t m quan tr ng nh  v y s  lãnh đ o c a Đ ng đ i v iớ ầ ọ ư ậ ự ạ ủ ả ố ớ  
ho t đ ng c a nhà n c là tính t t y u.ạ ộ ủ ướ ấ ế

Bi u hi n: Đ ng lãnh đ o theo đ ng l i, t  ch c cán b , ki mể ệ ả ạ ườ ố ổ ứ ộ ể  
tra.

* Các hình th c lãnh đ o c a Đ ng:ứ ạ ủ ả
Đ ng lãnh đ o nhà n c nh ng không bao bi n làm thay Đ ngả ạ ướ ư ệ ả  

lãnh đ o thông qua qu n lý nhà n c, lãnh đ o vi c s p x p phân bạ ả ướ ạ ệ ắ ế ổ 
cán b  vi c b  nhi m các ch c v  quan tr ng trong b  máy qu n lýộ ệ ổ ệ ứ ụ ọ ộ ả  
nhà n c đ u có ý ki n ch  đ o c a c  quan Đ ng t ng đ ng.ướ ề ế ỉ ạ ủ ơ ả ươ ươ

Sau khi thông qua các ngh  quy t ch  đ o vi c phân b  cán b  thìị ế ỉ ạ ệ ổ ộ  
tr ng tâm s  lãnh đ o c a Đ ng chuy n sang hình th c ki m tra.ọ ự ạ ủ ả ể ứ ể
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Đ  ki m tra vi c th c hi n công vi c trên th c t và thông quaể ể ệ ự ệ ệ ự ế  
công tác ki m tra Đ ng đánh giá đ c tính hi u qu  và tính th c tể ả ượ ệ ả ự ế 
c a chính đ ng l i c a mình. Thông qua công tác ki m tra này Đ ngủ ườ ố ủ ể ả  
n m đ c ho t đ ng th  ch  hoá đ ng l i c a Đ ng, c a các c pắ ượ ạ ộ ể ế ườ ố ủ ả ủ ấ  
chính quy n nh  th  nào.ề ư ế

Các ngh  quy t c a Đ ng không mang tính quy n l c pháp lý, chị ế ủ ả ề ự ỉ 
có tính b t bu c tr c ti p thi hành đ i v i Đ ng viên, nh ng b ng uyắ ộ ự ế ố ớ ả ư ằ  
tín c a Đ ng, vai trò g ng m u c a Đ ng viên, s  lãnh đ o to l nủ ả ươ ẫ ủ ả ự ạ ớ  
c a Đ ng đ i v i h  th ng qu n lý nhà n c b o đ m hi u qu  ho tủ ả ố ớ ệ ố ả ướ ả ả ệ ả ạ  
đ ng. ộ

Chính s  lãnh đ o c a Đ ng là c  s  đ m b o s  ph i h p c aự ạ ủ ả ơ ở ả ả ự ố ợ ủ  
các c  quan nhà n c và t  ch c xã h i lôi cu n đ c đông đ o qu nơ ướ ổ ứ ộ ố ượ ả ầ  
chúng nhân dân.tham gia th c hi n các nhi m v  qu n lý nhà n c ự ệ ệ ụ ả ướ ở 
t t  c  các c p qu n lý.ấ ả ấ ả

Thay các c  quan hành chính nhà n c và t o đi u ki n thu n l iơ ướ ạ ề ệ ậ ợ  
đ  các c  quan hành  chính th c hi n t t ch c năng c a mình ể ơ ự ệ ố ứ ủ
Câu 5: Trình b y nguyên t c t p trung dân ch  ầ ắ ậ ủ .

Đi u 6 Hi n pháp 1992 quy đ nh “ Qu c h i, HĐND các c p vàề ế ị ố ộ ấ  
các c  quan khác c a nhà n c đ u t  ch c và ho t đ ng c a nhàơ ủ ướ ề ổ ứ ạ ộ ủ  
n c ta. Nguyên t c t p trung dân ch   ” Đây là nguyên t c c  b n vướ ắ ậ ủ ắ ơ ả ề 
t  ch c và ho t đ nh c a nhà n c ta. Nguyên t c này quy d nh tr cổ ứ ạ ộ ủ ướ ắ ị ướ  
h t là s  lãnh đ o t p trung. S  t p trung đó b o đ m cho c  quanế ự ạ ậ ự ậ ả ả ơ  
c p d i  đ a ph ng và c  s  có kh  năng th c hi n quy t đ nh c aấ ướ ở ị ươ ơ ở ả ự ệ ế ị ủ  
trung ng đ ng th i đ m b o tính sáng t o ch  đ ng c a đ a ph ngươ ồ ờ ả ả ạ ủ ộ ủ ị ươ  
vá c  s  trong vi c gi i quy t v n đ   đ a ph ng và c  s  đó.ơ ở ệ ả ế ấ ề ở ị ươ ơ ở  
Tránh t p trung quan liêu cũng nh  dân ch  quá tr n. Vô nguyên t cậ ư ủ ớ ắ  
d n đ n c c b  đ a ph ng, ph i b o đ m quy n làm ch  c a cácẫ ế ụ ộ ị ươ ả ả ả ề ủ ủ  
c p qu n lý quy n quy t đ nh c a trung ng đói v i nh ngv n đấ ả ề ế ị ủ ươ ớ ữ ấ ề 
then ch t. Nh ng v n đ  có tính ch t chi n l c b o đ m cho s  phátố ữ ấ ề ấ ế ượ ả ả ự  
tri n cân đ i c a n n kinh t  qu c dân. Bi u hi n c a nguyên t c t pể ố ủ ề ế ố ể ệ ủ ắ ậ  
trung dân ch  :ủ

1/ s  ph  thu c c a c  quan hành chính nhà n c vào c  quanự ụ ộ ủ ơ ướ ơ  
quy n l c nhà n c cùng c p. Đây là quan h  Tr c thu c ch u tráchề ự ướ ấ ệ ự ộ ị  
nhi m và báo cáo công tác c a c  quan qu n lý nhà n c tr c cệ ủ ơ ả ướ ướ ơ 
quan dân c . Y u t  t p trung này th  hi n rõ r t quan h  gi a cư ế ố ậ ể ệ ệ ệ ữ ơ 
quuan quy n l c và c   quuan hành chính.ề ự ơ
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Y u t  dân ch  còn đ c th c hi n trong vi c c  quan quyy nế ố ủ ượ ự ệ ệ ơ ề  
l c trao quy n sáng t o cho c  quan hành chính và c  quan quy n l cự ề ạ ơ ơ ề ự  
không làm.

2/ s  ph c tùng c a c p d i t i đa v i c p trên. Đ a ph ng v iự ụ ủ ấ ướ ố ớ ấ ị ươ ớ  
trung ng. Có s  ph c tùng đó thì trung ng m i t p trung đ cươ ự ụ ươ ớ ậ ượ  
quy n l c nhà n c đ  ch  đ o, Giám  sát ho t đ ng c a c p d i.ề ự ướ ể ỉ ạ ạ ộ ủ ấ ướ  
S  phân c p qu n lý là phân đ nh, ch c trách, nhi m v  và quy n h nự ấ ả ị ứ ệ ị ề ạ  
c a các c p trong qu n lý. S  phân c p cho đ a ph ng tránh cho cácủ ấ ả ự ấ ị ươ  
c  quan trung ng ph i làm nh ng công vi c thu c quy n c a đ aơ ươ ả ữ ệ ộ ề ủ ị  
ph ng .ươ

Các c  quan hành chính nhà n c c p trên t o đi u ki n thu nơ ướ ấ ạ ề ệ ậ  
l i cho các đ n v  c p d i c  th  là nh ng khuy n khích s n xu t raợ ơ ị ấ ướ ụ ể ữ ế ả ấ  
c a c i v t ch t b o h  quy n s  h u các tài s n h p pháp. quy nủ ả ậ ấ ả ộ ề ở ữ ả ợ ề  
l c chung c a các đ n v  c  s . Giúp đ  v  m t v t ch t h ng d nự ủ ơ ị ơ ở ỡ ề ặ ậ ấ ướ ẫ  
ho t đ ng .ạ ộ

3/ S  ph  thu c 2 chi u c a c  quan hành chính nhà n c  đ aự ụ ộ ề ủ ơ ướ ở ị  
ph ng:ươ
Chi u d c là ph  thu c các c  quan hành chính c p trên đ  c  quanề ọ ụ ộ ơ ấ ể ơ  
hành chính c p trên có th  t p trung quy n l c đ  ch  đ o c p d iấ ể ậ ề ự ể ỉ ạ ấ ướ  
phát huy th  m nh đ a ph ng hoàn thành nhi m v  c p trên giao.ế ạ ị ươ ệ ụ ấ
Câu 6  :   ý nghĩa c a vi c quy đ nh th i hi u trong s  ph t vi ph mủ ệ ị ờ ệ ử ạ ạ  
hành chính.     

Trong lĩnh v c x  ph t vi ph m hành chính th i hi u dùng đự ử ạ ạ ờ ệ ể 
bi u th  m t kho ng th i gian nh t đ nh do pháp lu t do pháp lu t vể ị ộ ả ờ ấ ị ậ ậ ề 
x  ph t vi ph m hành chính quy đ nh, mà h t h n đó không đ c xử ạ ạ ị ế ạ ượ ử 
ph t đ i v i cá nhân t  ch c vi ph m hành chính.vi c quy đinh th iạ ố ớ ổ ứ ạ ệ ờ  
hi u có ý nghĩa r t quan tr ng. B i nó t o c  s  pháp lý th nh nh tệ ấ ọ ơ ạ ơ ở ố ấ  
trong vi c x  ph t và thi hành quy t đ nh x  ph t hành chính, gópệ ử ạ ế ị ử ạ  
ph n đ  cao trách nhi m c a c  quan, c a ng i có th m quy n xầ ề ệ ủ ơ ủ ườ ẩ ề ử 
ph t hành chính trong vi c phát hi n k p th i.X  lý nhanh chóng, côngạ ệ ệ ị ờ ử  
minh, đúng pháp lu t nh ng v  vi c vi ph m hành chính, b o đ mậ ữ ụ ệ ạ ả ả  
hi u l c thi hành và tác d ng giáo d c phòng ng a c a quy t đ nh xệ ự ụ ụ ừ ủ ế ị ử 
ph t vi ph m hành chính.ạ ạ

Theo đi u 9 đi u 48 đi u 56 c a pháp l nh x  lý vi ph mề ề ề ủ ệ ử ạ  
hành chính thì th i hi u c a x  lý vi ph m hành chính nói chungờ ệ ủ ử ạ  
là 1 năm k  t  ngày vi ph m hành chính đ c th c hi n đ i v iể ừ ạ ượ ự ệ ố ớ  
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các vi ph m hành chính trong các lĩnh v c tài chính, xay d ng, môiạ ự ự  
tr ng nhà  .... Thì th i hi u trên đ c tính là 2 năm .ườ ở ờ ệ ượ

Tr ng h p v  án có quy t đ nh đình ch  đi u tra, đình ch  v  ánườ ợ ụ ế ị ỉ ề ỉ ụ  
và hành vi s  ph t vi ph m hành chính thì th i hi u x  ph t là 3 thángử ạ ạ ờ ệ ử ạ  
k  t  ngày có quy t đ nh đình ch  .ể ừ ế ị ỉ

Các tr ng h p nói trên không áp d ng đ i v i cá nhân, t  ch cườ ợ ụ ố ớ ổ ứ  
vi ph m hành chính c  tình tr n tránh c n tr  vi c x  ph t ho c l i viạ ố ố ả ở ệ ử ạ ặ ạ  
ph m hành chính m i khi ch a h t th i hi u x  ph t cũng nh  tr ngạ ớ ư ế ờ ệ ử ạ ư ườ  
h p tr n tránh thi hành quy t đ nh x  ph t  hành chính.ợ ố ế ị ử ạ
7 Câu  :   phân bi t ho t đ ng qu n lý hành chinh nhà n c v i ho tệ ạ ộ ả ướ ớ ạ  
đ ng quan lý c a t  ch c xã h i .ộ ủ ổ ứ ộ

C  quan hành chính nhà n cơ ướ                                 T  ch c xã h iổ ứ ộ  
 1.Ch  th : Nhân danh nhà n c khi có       Các t  ch c xã h i nhânủ ể ướ ổ ứ ộ  
danh 
    Tham gia vào các quân h  pháp lu t .      chính t  ch c mình .ệ ậ ổ ứ
 2. Đ i t ng: Toàn xã h i m i cá nhân      H p ch  có các thành viên   ố ượ ộ ọ ẹ ỉ
   T  ch c . ổ ứ
3. Ph ng ti n qu n lý: Nhà n c qu n lý   Các t  ch c xã h i qu nươ ệ ả ướ ả ổ ứ ộ ả  
lý b ng đi uằ ề
Xã h i b ng pháp lu t.                                  Lộ ằ ậ ệ
Đ c b o đ m th c hi n b ng                      Đ m b o b ng c ngượ ả ả ự ệ ằ ả ả ằ ưỡ  
ch  mang tínhế
C ng ch  nhà n c.                                    Xã h i .Không đ c đ mưỡ ế ướ ộ ượ ả  
b o b ngả ằ
                                                                      B  máy nhà n c.ộ ướ
Câu 8:  X làm đ n khi u n i v i c  quan có th m quy n v  vi cơ ế ạ ớ ơ ẩ ề ề ệ  
làm trái pháp lu t c a m t nhân viên nhà n c, c  quan có th mậ ủ ộ ướ ơ ẩ  
quy n không gi i quy t khi u l i c a X. H i trong tr ng h p nàyề ả ế ế ạ ủ ỏ ườ ợ  
gi a X và c  quan có phát sinh ra pháp lu t hành chính không? T iữ ơ ậ ạ  
sao?
Khi u nế i c a X là m t yêu c u h p pháp do đó quan h  xã h i phátạ ủ ộ ầ ợ ệ ộ  
sinh c  quan  có th m quy n không gi i quy t khi u l i c a X là saiơ ẩ ề ả ế ế ạ ủ  
v  m t trong 3 đ c đi m c a quan h  pháp lu t hành chính là: Quanề ộ ặ ể ủ ệ ậ  
h  pháp lu t hành chính có th  phát sinh do yêu c u h p pháp c a b tệ ậ ể ầ ợ ủ ấ  
kỳ bên nào, s  tho  thu n c a bên kia không ph i là đi u ki n b tự ả ậ ủ ả ề ệ ắ  
bu c ph i có do s  hình thành quan h , khi th y c n thi t ph i k pộ ả ự ệ ấ ầ ế ả ậ  
quan h  v i m t ch  th  khác có liên quan đ  th c hi n quy n vàệ ớ ộ ủ ể ể ự ệ ề  
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nghĩa v  trong lĩnh v c ch p hành đi u hành chính c  th . Khi đó quanụ ự ấ ề ụ ể  
h  thi t l p hành chính gi a bên yêu c u và bên đ c yêu c u s  phátệ ế ậ ữ ầ ượ ầ ẽ  
sinh. KHông c n có s  đ ng ý c a bên đ c yêu c u .ầ ự ồ ủ ượ ầ

Do v y khi u l i c a ông X là yêu c u h p pháp bu c c  quan cóậ ế ạ ủ ầ ợ ộ ơ  
th m quy n ph i th  lý đ n. Vi c th  lý đpn ph i phát sinh quan hẩ ề ả ụ ơ ệ ụ ả ệ 
pháp lu t hành chính .ậ
Câu 9  :   Nh ng tr ng h p công dân tham gia vào quan h  phápữ ườ ợ ệ  
lu t  hành chính, đ  tham gia vào quân h  phát lu t  hành chínhậ ể ệ ậ  
công dân có đi u ki n gì ? Hãy phân tích đi u ki n đóề ệ ề ệ .

Khái ni m : Quan h  pháp lu t hành chính là nh ng quan h  xãệ ệ ậ ữ ệ  
h i phát sinh trong lĩnh v c ch p hành đi u hành c a nhà n c, đièuộ ự ấ ề ủ ướ  
ch nh các quy ph m pháp lu t hành chính gi a ch  th  mang quy n vàỉ ạ ậ ữ ủ ể ề  
nghĩa v  đ i v i nhau theo quy đ nh c a pháp lu t hành chính . Nh ngụ ố ớ ị ủ ậ ư  
tr ng h p công dân tham gia vào quân h  pháp lu t hành chính .ườ ợ ệ ậ

- Công dân th c hi n quy n.ự ệ ề
- Công dân th c hi n nghĩa v  .ự ệ ụ
- Công dân không th  th c hi n nghĩa v  khi quy n và l i ích c aể ự ệ ụ ề ợ ủ  

h  b  xâm ph m và h  yêu c u c  quan có th m quy n b o v  l i íchọ ị ạ ọ ầ ơ ẩ ề ả ệ ợ  
h p pháp c a mình.ợ ủ

+ Đi u ki n :ề ệ
Công dân có năng l c ch  th  đ c pháp lu t chi phép .ự ủ ể ượ ậ

Kh ng đ nh sau đây đúng hay sai?ẳ ị
Câu 10: nh ng ng i đ c b u gi  các ch c v  theo nhi m kỳữ ườ ượ ầ ữ ứ ụ ệ  
không ph i là công ch cả ứ . 

Kh ng đ nh trên là đúng . Vì công ch c nhà n c đ c tuy nả ị ứ ướ ượ ể  
d ng, b  nhi m gi  m i công v  tr ng xuyên trong m t s  công sụ ổ ệ ữ ọ ụ ườ ộ ố ở 
c a nhà n c  trung ng hay đ a ph ng,  trong n c hay ngoàiủ ướ ở ươ ị ươ ở ướ  
n c đã đ c x p vào m t ng ch,h ng l ng theo ngân sách nhàướ ượ ế ộ ạ ưở ươ  
n cc p. Nh ng ng i b u gi  các ch c v  theo nhi m kỳ khôngướ ấ ữ ườ ầ ữ ứ ụ ệ  
ph i là công ch c .ả ứ
Câu 11: b t c  cá nhân nào đang  trên lãnh th  n c ChxhcnVNấ ứ ở ổ ướ  
hay ng i   n c ngoài ,Không qu c t ch ... đ u là đ i t ng c aườ ở ướ ố ị ề ố ượ ủ  
pháp lu t x  ph t vi ph m hành chínhậ ử ạ ạ  .

Kh ng đ nh trên là đúng .ả ị
Câu 12 : các ch  th  có th m quy n ph t hành chính đ c phép ápủ ể ẩ ề ạ ượ  
d ng bi n pháp hành chính t m gi  ng i theo th  t c hành chínhụ ệ ạ ữ ườ ủ ụ
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Kh ng đ nh trên là : Sai vì ch  có m t s  ch  th  nh  tr ng công anả ị ỉ ộ ố ủ ể ư ưở  
c p huy n, tr ng công an c p t nh tr  lên m i có quy n t m giấ ệ ưở ấ ỉ ở ớ ề ạ ữ 
ng i . các ch  th  khác nh  chi n s  c nh sát giao thông, ki m lâm...ườ ủ ể ư ế ỹ ả ể  
Không có quy n t m gi  ng i .ề ạ ữ ườ
Câu 13 : các t  ch c xã h i có quy n ban hành các quy ph m phápổ ứ ộ ề ạ  
lu t .ậ

Kh ng đ nh trên là Sai: Vì theo quy đ nh c a pháp lu t ch   có cácả ị ị ủ ậ ỉ  
c  quan nhà n c có th m quy n m i ban hành ra các quy ph m phápơ ướ ẩ ề ớ ạ  
lu t trong m t s  tr ng h p đ c bi t theo quy đ nh c a pháp lu t cácậ ộ ố ườ ợ ặ ệ ị ủ ậ  
t  ch c xã h i m i có quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t .ổ ứ ộ ớ ề ả ạ ậ

ví dụ : T ng liên đoàn lao đ ng Vi t Nam .ổ ộ ệ
Câu 14:  c ng ch  hành chính ch  đ c áp d ng khi có vi ph mưỡ ế ỉ ượ ụ ạ  
hành chính x y ra.ả
Kh ng đ nh trên là sai : Vì có nhi u lo i c ng ch  hành chính ápả ị ề ạ ưỡ ế  
d ng cho nh ng cá nhân không vi ph m hành chính .ụ ữ ạ

Ví dụ : Tr ng h p tr ng d ng, tr ng thu tài s n .ườ ợ ư ụ ư ả
Câu 1  5  :  Vi n tr ng vi n ki m sát c a các c p có th  ban hànhệ ưở ệ ể ủ ấ ể  
các văn b n qu n lý hành chính nhà n c.ả ả ướ

Kh ng đ nh trên là đúng vì : Vi n ki m sát có ch c năng ho tả ị ệ ể ứ ạ  
đ ng qu n lý hành chính nhà n c . Nh  công tác qu n lý cán b  .ộ ả ướ ư ả ộ
Câu 16: hành khách Vi t Nam đi trên máy bay c a Xingapo tuy nệ ủ ế  
bay Hà N i- Xingapo n u có hành khách vi ph m hành chính trênộ ế ạ  
máy bay  đo n Hà N i đi thành ph  H  Chí Minh thì s  đ c xở ạ ộ ố ồ ẽ ượ ử  
lý theo pháp lu t hành chính Vi t Nam .ậ ệ

Kh ng đ nh trên là sai vì: Nó không thu c đ i t ng đi u ch nhả ị ộ ố ượ ề ỉ  
c a lu t hành chính Vi t Nam. Máy bay đó tuy bay trên không ph nủ ậ ệ ậ  
Vi t Nam nh ng đó là lãnh th  c a h . Máy bay theo quy đ nh hànhệ ư ổ ủ ọ ị  
khách trong máy bay vi ph m không thu c đ i t ng đi u ch nh lu tạ ộ ố ượ ề ỉ ậ  
hành chính Vi t Nam   ệ
Câu 17:  trong m i tr ng h p vi c truy cwus trách nhi m hànhọ ườ ợ ệ ệ  
chính không c n xét đ n th c t  là h u qu  đã x y ra hay ch aầ ế ự ế ậ ả ả ư  
x y ra ?ả

Kh ng đ nh trên là đúng vì vi ph m hành chính là vi ph m c uả ị ạ ạ ấ  
thành hình th c nên có đ  hành vi c u thành vi ph m hành chính màứ ủ ấ ạ  
không c n h u qu  x y ra. H u qu  ch  là tình ti t đ  l a ch n hìnhầ ậ ả ả ậ ả ỉ ế ể ự ọ  
th c và m c đ  x  ph t.  ứ ứ ộ ử ạ
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Câu 18 : hành vi pháp lý hành chính h p pháp không ph i là sợ ả ử  
ki n pháp lý hành chính làm phát sinh, thay đ i ch m d t quan hệ ổ ấ ứ ệ  
pháp lu t hành chínhậ  .

Kh ng đ nh trên là đúng vì:ả ị
Ví dụ : 2 công dân Vi t Nam đ n tu i lu t đ nh h  xin đăng ký k tệ ế ổ ậ ị ọ ế  
hôn hành vi này làm phát sinh s  ki n pháp lý hành chính h p phápự ệ ợ  
phát sinh quuan h  gi a h  v i UBNDph ng .ệ ữ ọ ớ ườ
Câu 19 : Quan h  pháp lu t mà m t bên ch u th  là c  quan hànhệ ậ ộ ủ ể ơ  
chính nhà n c mà quan h  pháp lu t hành chính .ướ ệ ậ

Kh ng đ nh trên là sai vì: C  quan hành chính nhà n c cũng làả ị ơ ướ  
ch  th  c a quan h  pháp lu t dân s .ủ ể ủ ệ ậ ự
Câu 20:  Văn b n qu n lý hành chính ch  đ o c  quan hành chínhả ả ỉ ạ ơ  
nhà n c ban hành. ướ
Kh ng đ nh trên là sai vì:  C  quan hành chính nhà n c là c  quanả ị ơ ướ ơ  
đ c quy n ban hành văn b n qu n lý hành chính.các c  quan khác hượ ề ả ả ơ ọ 
cũng có quy n ban hành văn b n qu n lý hành chính .ề ả ả
 Ví dụ :  Th m phán có quy n ban hành quy t đ nh x  ph t viẩ ề ế ị ử ạ  
ph m hành chính, th  tr ng c  quan ra quy t đ nh tăng l ng.....ạ ủ ưở ơ ế ị ươ
Câu21: Ch  các c  quan hành chính nhà n c m i th c hi n ch cỉ ơ ướ ớ ự ệ ứ  
năng qu n lý hành chính nhà n c.ả ướ

Kh ng đ nh trên là sai vì : C  quan nhà n c có ch c năng c  b nả ị ơ ướ ứ ơ ả  
là qu n lý hành chính nhà n c ngoài ra còn có các c  quan nhà n cả ướ ơ ướ  
khác th c hi n ch c năng này nh ng không ph i là ch c năng c  b n .ự ệ ứ ư ả ứ ơ ả
Câu 22: Các ngh  quy t c a Đ ng (c a đ i bi u toàn qu c banị ế ủ ả ủ ạ ể ố  
chính tri trung ng) có ph i là ngu n lu t hành chính hay không ?ươ ả ồ ậ  
T i sao ?ạ  

Các ngh  quy t c a đ ng không ph i là các văn b n c a c  quanị ế ủ ả ả ả ủ ơ  
nhà Nhà n cban hành, không ch a các quy đ nh pháp lu t hành chính.ướ ứ ị ậ  
Các văn b n đó tuy không ph i là ngu n c a văn b n lu t hành chínhả ả ồ ủ ả ậ  
nh ng nó là  c  s , căn c  đ  nhà n c có th  hoá thành quy ph mư ơ ở ứ ể ướ ể ạ  
pháp lu t  hành chính.  Do vây ngh  quy t  c a  Đ ng không ph i  làậ ị ế ủ ả ả  
ngu n c a lu t hành chính ồ ủ ậ
Câu 23:  m i quan h  pháp lu t có s  tham gia c a các c  quanọ ệ ậ ự ủ ơ  
hành chính nhà n c đ u là quuan h  pháp lu t hành chính .ướ ề ệ ậ

Kh ng đ nh trên là sai:ả ị
Câu 24:  T t c  các văn b n do c  quan nhà n c có thâm quy nấ ả ả ơ ướ ề  
ban hành đ u là văn b n qu n lý hành chính nhà n c.ề ả ả ướ  
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Kh ng đ nh sai vì : ả ị Văn b n qu n lý hành chính nhà n c là vănả ả ướ  
b n d i lu t văn b n này không ph i do ch  th  là c  quan quy nả ướ ậ ả ả ủ ể ơ ề  
l c  nhà n c ban hành mà do c  quan qu n lý hành chính nhà n cự ướ ơ ả ướ  
ban hành các văn b n này th c ch t  có m t s  văn b n ban hànhả ự ấ ộ ố ả  
tr c văn b n lu t. V  nguyên t c các c  quan ban hành văn b n ph iướ ả ậ ề ắ ơ ả ả  
căn c  vào văn b n c a c  quan quy n l c nhà n c đ  ban hành.ứ ả ủ ơ ề ự ướ ể
Câu 25: các bi n pháp x  lý hành chính khác ch  áp d ng đ i v iệ ử ỉ ụ ố ớ  
ng i ch a thành niên t  đ  tu i 14 tr  lên .ườ ư ừ ộ ổ ở  

Kh ng đ nh trên là sai vì can c  đi u 27 c a pháp l nh đ i t ngả ị ứ ề ủ ệ ố ượ  
đ a vào tr ng giáo d ng bao g m ng i t  đ  12 tu i d i 18ư ườ ưỡ ồ ườ ừ ủ ổ ướ  
tu i .ổ
Câu 26:  Các quan h  phát sinh trong quá trình qu n lý hành chínhệ ả  
nhà  n c  có  ph i  đi u  là  quan  h  pháp  lu t  hành  chính  hayướ ả ề ệ ậ  
không?

Kh ng đ nh sai : Đ i t ng qu  lý hành chính r t r ng, ch  cóả ị ố ượ ả ấ ộ ỉ  
quan h  nào đ c quy đ nh trong pháp lu t hành chính thì m i đ cệ ượ ị ậ ớ ượ  
coi là quuan h  pháp lu t hành chính .ệ ậ
Câu 27: M i ch  th  c a qu n lý hành chính nhà Nhà n c đ u làọ ủ ể ủ ả ướ ề  
ch  th  c a quan h  pháp lu t ủ ể ủ ệ ậ

Kh ng đ nh đúng: Ch  th  c a qu n lý hành chính nhà n c là cả ị ủ ể ủ ả ướ ơ 
quan nhà n c, các cán b  nhà n c có th m quy n. Các t  ch c xãướ ộ ướ ẩ ề ổ ứ  
h i và cá nhân đ c nhà n c trao quy n qu n lý hành chính trongộ ượ ướ ề ả  
m t s  tr ng h p c  th .ộ ố ườ ợ ụ ể
Câu 2  8  : Các cá nhân ho c các t  ch c th c hi n quy n hành phápặ ổ ứ ự ệ ề  
đ u là c  quan hành chính nhà n cề ơ ướ

Sai  :  Quy n hành  pháplà  quy n  c a  nhà  n c  đ c  giao  choề ề ủ ướ ượ  
nhi u c  quan .Qu c h i cũng có nh ng ho t đ ng hành pháp. Trongề ơ ố ộ ữ ạ ộ  
tr ng h p c n thi t Qu c h i có th  thành đoàn ki m tra quy n hànhườ ợ ầ ế ố ộ ể ể ề  
pháp.
Câu 29: Trong tr ng h p vi ph m hành x y ra đã h t th i h n xườ ợ ạ ả ế ờ ạ ử  
ph t hành chính thì c  quan ho c cán b  nhà n c có th m quy nạ ơ ặ ộ ướ ẩ ề  
có đ c phép áp d ng các bi n pháp x  lý ph t vi ph m hành chínhượ ụ ệ ử ạ ạ  
hay không? tai sao?trong tr ng h p nào?ườ ợ

V  nguyên t c các vi ph m hành chính x y ra nh ng đã h t th iề ắ ạ ả ư ế ờ  
h n x  ph t vi ph m hành chính thì không đ c x  lý vi ph m hànhạ ử ạ ạ ượ ử ạ  
chính song trong m t s  tr ng h p c  th  đ c pháp lu t quy đ nhộ ố ườ ợ ụ ể ượ ậ ị  
thì m c dù vi ph m hành chính đã x y ra h t th i hi u x  ph t cặ ạ ả ế ờ ệ ử ạ ơ 
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quan ho c cán b  có th m quy n không đ c phép ra quy t đ nh xặ ộ ẩ ề ượ ế ị ử 
ph t hành chính nh ng có th  đ c phép áp d ng các bi n pháp xạ ư ể ượ ụ ệ ử 
ph t b  sung 9 ( trong tr ng h p bi n pháp x  ph t b  sung đ c ápạ ổ ườ ợ ệ ử ạ ổ ượ  
d ng  đ c  l p)  t c  quy n  x  d ng  gi y  phép,  t ch  thu  tang  v t.ụ ộ ậ ướ ề ử ụ ấ ị ậ  
Ph ng ti n vi ph m bu c tháo d  công trình xây d ng trái phép, bu cươ ệ ạ ộ ỡ ự ộ  
tiêu hu  văn hoá ph m đ c h i, các v t ph m gây nguy h i cho s cỷ ẩ ộ ạ ậ ẩ ạ ứ  
kho  ng i tiêu dùng, bu c ph i kh c ph c tình tr ng gây ô nhi mẻ ườ ộ ả ắ ụ ạ ễ  
môi tr ng, bu c ph i b i th ng thi t h i đ n 1 tri u đ ng trongườ ộ ả ồ ườ ệ ạ ế ệ ộ  
lĩnh  v c  đ t  đai,  xây  d ng,  tài  chính,  nghĩa  v ,  ngân  hàng.môiự ấ ự ụ  
tr ng ........ườ

Câu 30:  Nguyên t c  ph  thu c hai chi u đ i v i  c  quan hànhắ ụ ộ ề ố ớ ơ  

chính nhà n c ướ

.Sai nguyên t c này ch  áp d ng đ i v i c  quan hành chính nhà n cắ ỉ ụ ố ớ ơ ướ  
 đ a ph ng không áp d ng đ i v i c  quan hành chính nhà n c ở ị ươ ụ ố ớ ơ ướ ở 

trung ng.ươ
Câu 31: M i cán b  th  tr ng c  quan có th m quy n x  ph t viọ ộ ủ ưở ơ ẩ ề ử ạ  
ph m hành chính,  đ u  có  th m quy n x e  ph t  vi  ph m hànhạ ề ẩ ề ư ạ ạ  
chính .

Đúng .
Câu 32:  H t th i hi u thi hành quy t đ nh x  ph t vi ph m hànhế ờ ệ ế ị ử ạ ạ  
chính,  ng i  ch a  thi  hành quy t  đ nh  x  ph t  vi  ph m hànhườ ư ế ị ử ạ ạ  
chính không ph i thi hành n a .ả ữ

Sai: Ng i không có kh  năng th c hi n thì không ph i thi hành .ườ ả ự ệ ả
N u c  ý l n tránh th i  hi u trên không đ c áp d ng ( theoế ố ẩ ờ ệ ượ ụ  

kho n 3 đi u 9 pháp l nh 1995)ả ề ệ
Có tr ng h p h t  th i  hi u h  v n ph i  thi  hành n u có viườ ợ ế ờ ệ ọ ẫ ả ế  

ph m m i (x  m i và s  c ng c  vi ph m cũ- có th  l i t i c  quanạ ớ ử ớ ẽ ộ ả ạ ể ỗ ạ ơ  
nhà n c)ướ
Câu 33: M i văn b n qu n lý hành chính nhà n c đ u là ngu nọ ả ả ướ ề ồ  
c a lu t hành chính .ủ ậ

Sai : Vì ngu n lu t hành chính là nh ng văn b n có ch a đ ngồ ậ ữ ả ứ ự  
các quy ph m pháp lu t hành chính ạ ậ
Câu 34: Ng i lao đ ng làm vi c trong c  quan nhà né c đ u làườ ộ ệ ơ ơ ề  
viên ch c nhà n c.ứ ướ

Sai: Vì ng i làm vi c trong c  quan nhà n c bao g m: ườ ệ ơ ướ ồ
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- biên ch .ế
- H p đ ng.ợ ồ

Câu 35:  Ng i n c ngoài  Vi t Nam đ c h ng các quy chườ ướ ở ệ ượ ưở ế  
pháp lý hành chính m t cách th ng nh tộ ố ấ  

Đúng.
Câu 36: áp d ng quy ph m pháp lu t hành chính có th  th c hi nụ ạ ậ ể ự ệ  
b ng không hành đ ng.ằ ộ  

Đúng .
Câu 37: M i ngh  đ nh c a chính ph  ban hành đ u là ngu n c aọ ị ị ủ ủ ề ồ ủ  
lu t hành chính.ậ

Sai :vì Ngh  đ nh c a chính ph  và văn b n áp d ng pháp lu tị ị ủ ủ ả ụ ậ  .
Câu 38:  C  quan hành chính nhà n c là lo i c  quan duy nh tơ ướ ạ ơ ấ  
trong b  máy nhà n c có h  th ng các đ n v  tr c thu c.ộ ướ ệ ố ơ ị ự ộ

Sai : Vì các c  quan khác nh  TATC, Vi n ki m sát t i cao, Qu cơ ư ệ ể ố ố  
h i v n có đ n v  c  s  tr c thu c .ộ ẫ ơ ị ơ ở ự ộ

Ví dụ:  Toà án nhân dân t i cao có tr ng cán b  toà án ố ưở ộ
Câu 39: Các t  ch c ho t đ ng cho l i ích công đ u là c  quanổ ứ ạ ộ ợ ề ơ  
hành chính nhà n c.ướ

Sai: Vì Vi n ki m sát không ph i là c  quan hành chính cá nhân,ệ ể ả ơ  
không ph i là c  quan ả ơ hành chính .
Câu 40: M i công dân đ u là ch  th  c a quan h  pháp lu t hànhọ ề ủ ể ủ ệ ậ  
chính.

Sai: Vì ng i ch a đ  tu i lu t đ nh, ng i có năng l c h c hànhườ ư ủ ổ ậ ị ườ ự ọ  
.

Ví dụ nh  b nh tâm th n .... không có th  là ch  th  c a quan hư ệ ầ ể ủ ể ủ ệ 
lu t hành chính .ậ

Câu 41: “So sánh qu n lý nhà n c v i qu n lý”.ả ướ ớ ả

Qu n lý nhà n c là ho t đ ng c a nhà n c trên các lĩnh v cả ướ ạ ộ ủ ướ ự  
l p pháp, hành pháp và t  pháp nh m th c hi n ch c năng đ i n i vàậ ư ằ ự ệ ứ ố ộ  
đ i ngoai c a nhà n c. ố ủ ướ

Nói cách khác qu n lý nhà n c là s  tác đ ng c a các ch  thả ướ ự ộ ủ ủ ể 
mang quy n l c nhà n c ch  y u b ng pháp lu t t i đ i t ng qu nề ự ướ ủ ế ằ ậ ớ ố ượ ả  
lý nh m th c hi n ch c năng đ i n i và ch c năng đ i ngo i c a nhàằ ự ệ ứ ố ộ ứ ố ạ ủ  
n c.ướ

T  khái ni m này,căn c  vào ph m vi , vào ch  th  và khách thừ ệ ứ ạ ủ ể ể 
c a ho t đ ng c a qu n lý nhà n c nói riêng cũng nh  ho t đ ngủ ạ ộ ủ ả ướ ư ạ ộ  
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qu n lý nói chung ta có th  d  dàng phân bi t ( hay so sánh s  gi ngả ể ễ ệ ự ố  
và khác nhau gi a 2 ho t đ ng nàyữ ạ ộ

N u qu n lý ( xã h i )ế ả ộ Thì qu n lý nhà n cả ướ
a/ Khái ni m: Có th  di n đ tệ ể ễ ạ  
b ng công th c sau: qu n lý =ằ ứ ả  
ch  đ o :ỉ ạ
              + H  th ng, quá trình ệ ố
              + quy lu t, đ nh lu t ậ ị ậ
              + Ph ng h ng cươ ướ ụ 
thể
đ  cho h  th ng hay quá trìnhể ệ ố  

y v n đ ng theo m t trình tấ ậ ộ ộ ự 
nh t đ nh. ấ ị
b/  ph m vi  c a  qu n lý  (  xãạ ủ ả  
h i ): bao hàm r t r ng trên t tộ ấ ộ ấ  
c  m i  lĩnh  v c,  m i  ho tả ọ ự ọ ạ  
đ ng  c a  đ i  s ng  gia  đình,ộ ủ ờ ố  
qu n lý tôn giáo, qu n lý chínhả ả  
tr  đ o đ c. ị ạ ứ

c/ Ch  th  qu n lý : r t r ng .ủ ể ả ấ ộ
- con ng i là ch  th  qu n lýườ ủ ể ả  
xã h i .ộ

- Các c  quan nhà n c .ơ ướ
-  cá  nhân  đ c  trao  quy nượ ề  
ho c không đ c trao quy n .ặ ượ ề
d/ Khách th  c a qu n lý : Đóể ủ ả  
là  tr t  t  qu n  lý  nói  chungậ ự ả  
đ c  xá  đ nh  b i  các  quyượ ị ở  
ph m trong đ o đ c chính tr ,ạ ạ ứ ị  
tôn giáo, pháp lu t ...........ậ

a/ Khái ni m : Có th  bi u đ t nhệ ể ể ạ ư 
sau:
qu n lý nhà n c = ho t đ ng :ả ướ ạ ộ
                 + l p pháp ậ
                 + Hành pháp 
                 + t  pháp ư
Đ  th c hi n ch c năng đ i n i vàể ự ệ ứ ố ộ  
đ i ngo i c a nhà n c .ố ạ ủ ướ
b/ Ph m vi c a qu n jý nhà n c:ạ ủ ả ướ  
Ch  trong 3 lĩnh v c l p pháp, hànhỉ ự ậ  
pháp.t  pháp.ư
c/ ch  th  qu n lý nhà n c .ủ ể ả ướ
- Ph i là các c  quan nhà n c càả ơ ướ  
nhà n c.ướ

-  Các  cá  nhân  và  t  vh c  xã  h iổ ứ ộ  
đ c trao quy n l c nhà n c.ượ ề ự ướ

d/  Khách  th  c a  c  quan  nhàể ủ ơ  
n c : ướ
Đó ch  là tr t t  qu n lý nhà n cỉ ậ ự ả ướ  
đ c  xác  đ nh  b i  các  quy  ph mượ ị ở ạ  
pháp lu t .ậ

*Tóm l i: Khi nhà n c xu t hi n thì ph n l n các công vi c c aạ ướ ấ ệ ầ ớ ệ ủ  
xã h i do nhà n c qu n lý. Nói đ n ho t đ ng qu n lý nhà n c làộ ướ ả ế ạ ộ ả ướ  
nói đ n ho t đ ng c a chính b  máy nhà n c c a mình. Ho t đ ngế ạ ộ ủ ộ ướ ủ ạ ộ  
qu n lý xã h i mang ph m vi r ng l n h n, bao trùm h n trong đó cóả ộ ạ ộ ớ ơ ơ  
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ho t đ ng qu n nhà n c ch  là m t b  ph n quan tr ng nh h ngạ ộ ả ướ ỉ ộ ộ ậ ọ ả ưở  
quy t đ nh đ n m i ho t đ ng qu n lý khác .ế ị ế ọ ạ ộ ả
Câu 42: “  So sánh gi a qu n lý hành chính nhà n c và qu n lýữ ả ướ ả  
nhà n c”ướ  

Xu t phát t  khaí ni m qu n lý nhà n c là ho t đ ng c a nhàấ ừ ệ ả ướ ạ ộ ủ  
n c trên các lĩnh v c l p pháp, hành pháp t  pháp nh m th c hi nướ ự ậ ư ằ ự ệ  
ch c năng đ i ngo i c a nhà n c , ta th y gi a 2 ho t đ ng qu n lýứ ố ạ ủ ướ ấ ữ ạ ộ ả  
nhà n c nói chung và qu n lý hành chính nói riêng ( t c là quan lý nhàướ ả ứ  
n c ch  trong lĩnh v c hành pháp đólà ho t đ ng ch  đ o th c hi nướ ỉ ự ạ ộ ỉ ạ ự ệ  
pháp lu t g i là qu n lý hành chính nhà n c). Có nh ng đi m riêngậ ọ ả ướ ữ ể  
sau:
             Qu n lý nhà n cả ướ     Qu n  lý  hành  chính  nhàả  

n cướ

* Khái ni m : r ng h n ệ ộ ơ
Qu n lý nhà n c = ch  đ o ho tả ướ ỉ ạ ạ  
đ ng ộ
                     + l p pháp ậ
                     + Hành pháp
                     + T  phápư
 Đ  th c hi n ch c năng đ i n iể ự ệ ứ ố ộ  
và đ i ngo i c a nhà n c.ố ạ ủ ướ
* Ch  th : ủ ể
-  Nhà n c và các  c  quan nhàướ ơ  
n c .ướ
- các t  ch c xã h i  và cá nhânổ ứ ộ  
đ c  trao  quy n  l c  nhà  n c,ượ ề ự ướ  
nhân danh nhà n c .ướ
* Khách th  :ể
Tr t  t  qu n  lý  nhà n c m iậ ự ả ướ ớ  
đ c xác đ nh b i quy ph m phápượ ị ở ạ  
lu t. ậ

* Khái ni m : H p h n .ệ ẹ ơ
  Qu n  lý hành chính nhà n c=ả ướ  
ho t  đ ng  ch  đ o  pháp  lu tạ ộ ỉ ạ ậ  
( hành pháp)
  B o  đ m s  ch p  hành  lu t,ả ả ự ấ ậ  
pháp l nhệ
ngh  quy t,  c a  c  quan  quy nị ế ủ ơ ề  
l c nhà n c (c  quan dân ch )ự ướ ơ ủ

* ch  th : ủ ể
- c  quan hành chính nhà n c .ơ ướ
- cán b  nhà n c có th m quy nộ ướ ẩ ề  
.

*Khách th  :ể
Đ m b o ho t đ ng ch p hành,ả ả ạ ộ ấ  
đi u hành trên c  s  pháp lu t đề ơ ở ậ ể 
ch  đ o th c hi n pháp lu t. ỉ ạ ự ệ ậ

*Tóm l i:ạ  Ho t đ ng qu n lý hành chính nhà n c (t c là ho tạ ộ ả ướ ứ ạ  
đ ng hành pháp b ng ch  đ o t  ch c th c hi n pháp lu t trên c  sộ ằ ỉ ạ ổ ứ ự ệ ậ ơ ở 
pháp lu t) là m t ho t đ ng r ng l n th ng xuyên quan tr ng trongậ ộ ạ ộ ộ ớ ườ ọ  
qu n lý nhà n c nh ng n m trong khuôn kh  c a nhà n c .ả ướ ư ằ ổ ủ ướ
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Câu 43: “tăng c ng hi u l c qu n lý nhà n c ”ườ ệ ự ả ướ
Xu t phát t  th c tr ng c  s  kinh t  xã h i n c ta hi n nayấ ừ ự ạ ơ ở ế ộ ướ ệ  

n n kinh t  còn nh  bé y u kém, trình đ  khoa h c k  thu t côngề ế ỏ ế ộ ọ ỹ ậ  
ngh  còn th p, đ i ngũ cán b  viên ch c nhà n c ít đ c đào t o b iệ ấ ộ ộ ứ ướ ượ ạ ồ  
d ng ki n th c v  pháp lu t, nghi p v  chuyên môn .... Vì v y đưỡ ế ứ ề ậ ệ ụ ậ ể 
đ a đ t n c đi lên vi c ti n hành c i ti n hành chính và tăng c ngư ấ ướ ệ ế ả ế ườ  
hi u l c qu n lý nhà n c là r t quan tr ng, c p bách có tính s ng cònệ ự ả ướ ấ ọ ấ ố  
.

Nhà n c ta là m t t  ch c th c hi n quy n l c c a nhân dân,doướ ộ ổ ứ ự ệ ề ự ủ  
dân và vì dân, vì v y đ  tăng c ng hi u l c qu n lý Nhà n c tr cậ ể ườ ệ ự ả ướ ướ  
h t chúng ta ph i .ế ả
Luôn luôn tôn tr ng nêu cao v  trí, vai trò lãnh đ o c a Đ ng c ng s nọ ị ạ ủ ả ộ ả  
Vi t Nam  ti p t c c i cách b  máy hành chính, tiêu chu n hoá đ iệ ế ụ ả ộ ẩ ộ  
ngũ công ch c, viên ch c nhà n c, mu n v y chúng ta c n th c hi nứ ứ ướ ố ậ ầ ự ệ  
t t m t s  bi n pháp sau:ố ộ ố ệ
-Tăng c ng pháp ch  XHCN, ti p t c s a đ i và xây d ng h  th ngườ ế ế ụ ử ổ ự ệ ố  
pháp lu t  v  kinh t ,  hành chính,  v  quy n và nghĩa v  c a côngậ ề ế ề ề ụ ủ  
dân.nâng cao trình đ  c a các c  quan l p pháp, tuyên truy n nâng caoộ ủ ơ ậ ề  
dân trí th c pháp lu t cho nhân dân.ứ ậ

- Xác đ nh rõ l i ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các c pị ạ ứ ệ ụ ề ạ ủ ấ  
t nh, huy n, đ  cao quy n ch  đ ng và trách nhi m c a đ a phw ngỉ ệ ề ề ủ ộ ệ ủ ị ơ  
đ ng th i  đ m b o s  ch  đ o th ng nh t  c a  chính quy n trungồ ờ ả ả ự ỉ ạ ố ấ ủ ề  

ng, xây d ng chính quy n c p xã v ng m nh .ươ ự ề ấ ữ ạ
- Tăng c ng hi u l c c a các c  quan b o v  pháp lu t.x  lýườ ệ ự ủ ơ ả ệ ậ ử  

nhanh chóng k p th i, ngiêm minh các vi ph m pháp lu t .ị ờ ạ ậ
- Kiên quy t dũng c m s p x p l i t  ch c và tinh gi m biên chế ả ắ ế ạ ổ ứ ả ế 

các c  quan hành chính s  nghi p làm cho b  máy g n nh  ho t đ ngơ ự ệ ộ ọ ẹ ạ ộ  
có hi u qu  .ệ ả

- Kiên quy t, kiên trì ti n hành th ng xuyên lâu dài cu c đ uế ế ườ ộ ấ  
tranh tham nhũng b ng nh ng bi n pháp khác nhau t  giáo d c tằ ữ ệ ừ ụ ư 
t ng, khuy n khích kinh t .đ n tr ng ph t nghiêm kh c .ưở ế ế ế ừ ạ ắ

- Th c hi n t t các bi n pháp trên đây đòi h i s  n  l c đoàn k tự ệ ố ệ ỏ ự ỗ ự ế  
nh t trí c a đông đ o nhân dân lao đ ng d i s  lãnh đ o c a Đ ngấ ủ ả ộ ướ ự ạ ủ ả  
c ng s n Vi t Nam, góp ph n to l n vào vi c xây d ng nhà n c taộ ả ệ ầ ớ ệ ự ướ  
th c s  tr  thành nhà n c c a nhân dâ, do dân và vì dân, đ i di n t pự ự ở ướ ủ ạ ệ ậ  
trung quy n l c  c a  nhân dân th c hi n s  nghi p dân giàu n cề ự ủ ự ệ ự ệ ướ  
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m nh, xã h i công b ng văn minh đúng nh  l i Bác H  d y: “ d  trămạ ộ ằ ư ờ ồ ạ ễ  
l n không dân cũng ch u, khó v n l n dân li u cũng xong ”.ầ ị ạ ầ ệ
Câu 44: “ trình bày đ i t ng c a lu t hành chính, trong các nhómố ượ ủ ậ  
nào là c  b n quan tr ng nh t ? t i sao?”ơ ả ọ ấ ạ

* Đ i t ng đi u ch nh c a lu t hành chính: Là nh ng quan h  xãố ượ ề ỉ ủ ậ ữ ệ  
h i phát sinh trong quá trình đi u hành qu n lý nhà n c bao g m 3ộ ề ả ướ ồ  
đ i t ng: ố ượ

- nhóm 1: Bao g m nh ng quan h  xã h i phát sinh trong quá trìnhồ ữ ệ ộ  
các c  quan hành chính nhà n c th c hi n ch p hành đi u hành baoơ ướ ự ệ ấ ề  
g m: ồ

1.Quan h  gi a c  quan hành chính nhà n c  c p trên v i cệ ữ ơ ướ ấ ớ ơ 
quan nhà n c c p d i theo h  th ng d c .ướ ấ ướ ệ ố ọ

2. Quan h  gi a  c  quan hành chính nhà n c có th m quy nệ ữ ơ ướ ẩ ề  
chung v i c  hành chính nhà n c có th m quy n chuyên môn cungớ ơ ướ ẩ ệ  
c p .ấ

3. Quan h  gi a c  quan hành chính có th m quy n chuyên mônệ ữ ơ ẩ ề  
c pc p trên v i c  quan hành chính có th m quy n cguyên môn c pấ ấ ớ ơ ẩ ề ấ  
d i tr c ti p .ướ ự ế

4. Quan h  gi a các c  quan hành chính nhà n c có th m quy nệ ữ ơ ướ ẩ ề  
chuyên môn cùng c p v i nhau nh ng đ c pháp lu t  quy đ nh cấ ớ ư ượ ậ ị ơ 
quan này có th m quy n nh t đ nh đ i v i c  quan kia. Trong quan hẩ ề ấ ị ố ớ ơ ệ 
này ch  th  qu n lý th ng là c  quan có ch c năng chuyên môn t ngủ ể ả ườ ơ ứ ổ  
h p .ợ

5. Quan h  gi a c  quuuan hành chính nhà n c  đ a ph ngệ ữ ơ ướ ở ị ươ  
v i các đ n v  tr c thu c trung ng đóng t i đ a ph ng đóớ ơ ị ự ộ ươ ạ ị ươ

6. Quan h  gi a c  quan hành chính nhà n c v i các đ n v  cệ ư ơ ướ ớ ơ ị ơ 
s  tr c thu c  ở ự ộ

7. Quan h  gi a c  quan nhà n c v i các đ n v  kinh t  thu cệ ữ ơ ướ ớ ơ ị ế ộ  
các thành ph n kinh t  ngoài qu c doanh.ầ ế ố

8. Quan h  gi a c  quan hành chính nhà n c v i các t  ch c xãệ ữ ơ ướ ớ ổ ứ  
h i .ộ

9. quan h  gi a c  quan hành chính nhà n c v i công dân ng iệ ữ ơ ướ ớ ườ  
n c ngoài, ng i không có qu c t ch làm ăn sinh s ng  Vi t Nam .ướ ườ ố ị ố ở ệ

- Nhóm II: Bao g m nh ng quan h  xã h i hình thành trong quáồ ữ ệ ộ  
trình các c  quan xây d ng và c ng c  ch  đ  công tác n i b  cơ ự ủ ố ế ộ ộ ộ ơ 
quan,  nh m n đ nh v  m t  t  ch c  đ  hoàn thành ch c  năng vàằ ổ ị ề ặ ổ ứ ể ứ  
nhi m v  c a mình .ệ ụ ủ
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-Nhóm III: Bao g m nh ng quan h  xã h i hình thành trong quáồ ữ ệ ộ  
trình cá nhân, ho c t  ch c đ c nhà n c trao quy n qu n lý hànhặ ổ ứ ượ ứơ ề ả  
chính nhà n ctng m t s  tr ng h p c  th  do pháp lu t quy đ nh .ưổ ộ ố ườ ợ ụ ể ậ ị
Trong các nhóm đ i t ng đi u ch nh c a lu t hành chính thì nhóm 1ố ượ ề ỉ ủ ậ  
là quan tr ng c  b n nh t vì nó là nnhóm quan h  phát sinh trong quáọ ơ ả ấ ệ  
trình t  ch c,  ch  đ o th c hi n pháp lu t.  Trong quá trình chaapsổ ứ ỉ ạ ự ệ ậ  
hành, đi u hành c a qu n lý nhà n c đó là :ề ủ ẩ ướ

- Ph m vi nh ng quan h  trong nhóm này di n ra trong nhi u lĩnhạ ữ ệ ễ ề  
v c chính tri, kinh t , văn hoá .ự ế

- ch  th  là c  quan hành chính nhà n c, là ch  th  không thủ ể ơ ướ ủ ể ể 
thi u đ c. Là ch  th  quan tr ng ch  y u, là c  quan., cá nhân đ cế ượ ủ ể ọ ủ ế ơ ượ  
trao quy n.ề

- S  l ng quan h  di n ra th ng xuyên liên t c v i s  l ngố ượ ệ ễ ườ ụ ớ ố ượ  
l n. T n s  l n t ng ngày, t ng gi  ...Bao g m 9 nhóm nh .ớ ầ ố ớ ừ ừ ờ ồ ỏ
Câu 45: “Ch ng minh r ng ph ng pháp đi u ch nh c a lu t hànhứ ằ ươ ề ỉ ủ ậ  
chính là ph ng pháp m nh l nh đ n ph ng b t bu c”.ươ ệ ệ ơ ươ ắ ộ

Xu t phát  t  khái  ni m v  lu t  hành chính là  m t ngành lu tấ ừ ệ ề ậ ộ ậ  
trong h  th ng pháp lu t n c ta bao g m các quy ph m pháp lu tệ ố ậ ướ ồ ạ ậ  
đi u ch nh nh ng quuan h  xã h i phát sinh trong quá trình ho t đ ngề ỉ ữ ệ ộ ạ ộ  
q an lý hành chính nhà n c c a các c  quan hành chính nhà n c.ủ ướ ủ ơ ướ  
Trong n i b  c  uan hành chính nhà n c và trong quá trình các cáộ ộ ơ ướ  
nhân hay t  ch c đ c trao quy n hay t  ch c th c hi n t  ch c qu nổ ứ ượ ề ổ ứ ự ệ ổ ứ ả  
lý hành chính nhà n c đ i v i các v n đ  c  th  do pháp lu t quyướ ố ớ ấ ề ụ ể ậ  
đ nh. M y khác ph ng pháp đi u ch nh c a m t ngành lu t nói chungị ặ ươ ề ỉ ủ ộ ậ  
là  cách  th c  tác  đ ng  c a  ngành  lu t  y  nên  đ i  t ng  c a  nó.ứ ộ ủ ậ ấ ố ượ ủ  
Ph ng pháp đi u ch nh c a ngành lu t hành chính là cách th c màươ ề ỉ ủ ậ ứ  
lu t hành chính tác đ ng đ n các nhóm đ i t ng c a lu t hành chính.ậ ộ ế ố ượ ủ ậ

V y th c ti n nh t ph ng pháp đi u ch nh c a lu t hành chínhậ ự ễ ấ ươ ề ỉ ủ ậ  
là do xu t phát t  vi c th c hi n ch p hành, đi u hành nên ph ngấ ừ ệ ự ệ ấ ề ươ  
pháp đi u ch nh c a lu t hành chính là m nh l nh, đ n ph ng đ cề ỉ ủ ậ ệ ệ ơ ươ ượ  
hình thành t  quan h  “ Quy n l c-ph c tùng ” gi ã m t bên có quy nừ ệ ề ự ụ ư ộ ề  
nhân danh nhà n c ra nh ng m nh l nh b t bu c thi hành đ i v iướ ữ ệ ệ ắ ộ ố ớ  
m t bên có nghĩa v , ph c tùng các m nh l nh đó. Chính quan h  nàyộ ụ ụ ệ ệ ệ  
đã th  hi n s  b t bình đ ng gi a các bên tham gia quan h  qu n lýể ệ ự ấ ẳ ữ ệ ả  
hành chính nhà n c .ướ

Nh ng bi u hi n sau đây làm sáng t  thêm ph ng pháp đi uữ ể ệ ỏ ươ ề  
ch nh c a lu t hành chính là ph ng pháp b t bình đ ng v  ý chí :ỉ ủ ậ ươ ấ ẳ ề
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- ch  th  qu n lý có quy n nhân danh nhà n c đ  áp đ t ý chíủ ể ả ề ướ ể ặ  
c a mình nên đ i t ng qu n lý. Các quan h  này r t đa d ng nênủ ố ượ ả ệ ấ ạ  
vi c áp đ t ý chí c a ch  th  qu n lý nên đ i t ng qu n lý cũngệ ặ ủ ủ ể ả ố ượ ả  
đ c th c hi n trong nhi u tr ng h p khác :ượ ự ệ ề ườ ợ

+ Ho c bên có th m quy n đ n ph ng ra các m nh l nh c  thặ ẩ ề ơ ươ ệ ệ ụ ể 
hay đ t ra các quy đ nh b t bu c đ i v i bên kia và ki m tra th c hi nặ ị ắ ộ ố ớ ể ự ệ  
chúng. phía bên kia ph i th c hi n các m nh l nh, các quy đ nh đó. Víả ự ệ ệ ệ ị  
d  : Chính ph  ra m nh l nh cho các c p, các ngành ph i tích c cụ ủ ệ ệ ấ ả ự  
phòng ch ng l t bão trong mùa m a bão đ ng th i ki m tra đôn đ cố ụ ư ồ ờ ể ố  
vi c th c hi n này đ i v i các c p, các ngành, Chính ph  đ t ra cácệ ự ệ ố ớ ấ ủ ặ  
quy đ nh v  x  ph t vi ph m hành chính ...Các đ i t ng qu n lý cóị ề ử ạ ạ ố ượ ả  
liên quan ph i tuân th  và th c hi n các m nh l nh và nh ng quy đ nhả ủ ự ệ ệ ệ ữ ị  
đó .

+ Ho c bên có th m quy n căn c  vào pháp lu t đ  đáp ng hayặ ẩ ề ứ ậ ể ứ  
bác b  yêu c u, ki n ngh  c a đ i t ng qu n lý. Trong tr ng h pỏ ầ ế ị ủ ố ượ ả ườ ợ  
này quy n quy t đ nh v n thu c v  c  quan có th m quy n, Vì vâyề ế ị ẫ ộ ề ơ ẩ ề  
n u có s  trùng h p ý chí .Ví d  : Công dân có quy n làm đ n yêu c uế ự ợ ụ ề ơ ầ  
UBND huy n c p gi y s  d ng đ t hay gi y xây d ng nhà  ,UBNDệ ấ ấ ử ụ ấ ấ ự ở  
huy n có th  ch p nh n hay bác b  yêu c u này c a công dân.ệ ể ấ ậ ỏ ầ ủ

+ Ho c c  2 bên đ u có quy n h n nh t đ nh nh ng  bên nàyặ ả ề ề ạ ấ ị ư ở  
quy t đi u gì ph i đ c bên kia cho phép hay phê chu n cùng ph iế ề ả ượ ẩ ố  
h p quy t đ nh. Khi đó ph i có s  ph i h p gi a nhi u ch  th  nhânợ ế ị ả ự ố ợ ữ ề ủ ể  
danh nhà n c m i th c hi n vi c áp đ t ý chí đ i v i đ i t ng u nướ ớ ự ệ ệ ặ ố ớ ố ượ ả  
lý. Ví dụ : c   quan công an c n b t gi  đ i  t ng qu n lý ph i có sơ ầ ắ ữ ố ượ ả ả ự 
ph i h p đ ng ý c a c  quan Vi n ki m sát, l nh b t ph i có s  phêố ợ ồ ủ ơ ệ ể ệ ắ ả ự  
chu n c a Vi n tr ng vi n ki m sát nhân dân thì m i đ c áp d ng .ẩ ủ ệ ưở ệ ế ớ ượ ụ

- bi u hi n th  hai c a s  không bình đ ng còn th  hi n  chể ệ ứ ủ ự ẳ ể ệ ở ỗ 
m t bên có th  áp d ng các bi n pháp c ng ch  hành chính nh mộ ể ụ ệ ưỡ ế ằ  
bu c đ i t ng qu n lý ph i th c hi n m nh l nh c a mình. S  b tộ ố ượ ả ả ự ệ ệ ệ ủ ự ấ  
bình đ ng gi a các bên tham gia quan h  qu n lý hành chính nhà n cẳ ữ ệ ả ướ  
luôn bi u hi n rõ nét không ph  thu c vào các quan h  đó. S  khôngể ệ ụ ộ ệ ự  
bình đ ng gi a các bên là c  quan hành chính nhà n c v i các tẳ ữ ơ ướ ớ ổ 
ch c xã h i, đ n v  kinh t , công dân và các đ i t ng qu n lý khácứ ộ ơ ị ế ố ượ ả  
không b t ngu n t  quan h  t  ch c mà b t ngu n t  quan h  “ ph cắ ồ ừ ệ ổ ứ ắ ồ ừ ệ ụ  
tùng ”trong các quan h  đó c  quan hành chính nhà n c, nhân danhệ ơ ướ  
nhà n c đ  th c hi n ch c năng ch p hành - đi u hành đ i v i đ iứơ ể ự ệ ứ ấ ề ố ớ ố  
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t ng qu n lý, các đ i t ng qu n lý ph i ph c tùng ý chí c a nhàượ ả ố ượ ả ả ụ ủ  
n c mà ng i đ i di n là c  quan hành chính.ướ ườ ạ ệ ơ
S  b t bình đ ng gi a các bên tham gia quan h  qu n lý hành chínhự ấ ẳ ữ ệ ả  
nhà n c còn th  hi n rõ nét trong tính ch t đ n ph ng b t bu c c aướ ể ệ ấ ơ ươ ắ ộ ủ  
các quy t đ nh hành chính nhà n c và các ch  th  qu n lý hành chínhế ị ướ ủ ể ả  
đ a vào th m quy n c a mình trên c  s  phân tích đánh giá tình hình,ư ẩ ề ủ ơ ở  
có quy n ra nh ng m nh l nh ho c đ  ra các bi n pháp c ng chề ữ ệ ệ ặ ề ệ ưỡ ế 
nhà n c. Tuy nhiên không ph i bao gi  cũng là c ng ch  mà cònướ ả ờ ưỡ ế  
d a vào các bi n pháp khác nh  giáo d c thuy t ph c không có hi uự ệ ư ụ ế ụ ệ  
qu  m i dùng đ n c ng ch . ả ớ ế ưỡ ế

K t  lu n  :  Ph ng  pháp  đi u  ch nh  c a  lu t  hành  chính  làế ậ ươ ề ỉ ủ ậ  
ph ng pháp m nh l nh đ n ph ng b t ngu n t  quan h  “ quy nươ ệ ệ ơ ươ ắ ồ ừ ệ ề  
l i- ph c tùng”. Ph ng pháp này đ c xây d ng trên nh ng nguyênợ ụ ươ ượ ự ữ  
t c c  b n sau :ắ ơ ả

+ Xác nh n s  không bình đ ng gi a các bên tham gia qquan hậ ự ẳ ữ ệ 
hành chính, m t bên đ c nhân danh nhà n c, s  d ng quy n l c nhàộ ượ ướ ử ụ ề ự  
n c đ  đ a ra các bên quy t đ nh hành chính còn bên kia ph i ph cướ ể ư ế ị ả ụ  
tùng các quy t đ nh đó .ế ị

+ Bên nhân  danh  nhà  n c,  s  d ng  quy n l c  nhà  n c  cóướ ử ụ ề ự ướ  
quy n quy t đ nh công vi c m t cách đ n ph ng xu t phát t  l i íchề ế ị ệ ộ ơ ươ ấ ừ ợ  
chung c a nhà n c, c a xã h i trong ph m vi quy n h n c a mìnhủ ướ ủ ộ ạ ề ạ ủ  
đ  ch p hành pháp lu t.ể ấ ậ

+ Quy t đ nh đ n ph ng c  bên s  d ng quy n l c nhà n c coế ị ơ ươ ử ử ụ ề ự ướ  
hi u l c b t bu c thi hành đ i v i bên h u quan và đ c b o đ mệ ự ắ ộ ố ớ ữ ượ ả ả  
b ng s c m nh c ng ch  nhà n c.ằ ứ ạ ưỡ ế ướ
Câu 46:  có ph i trong m i tr ng h p 2 c  quan hành chính nhàả ọ ườ ợ ơ  
n c ngang c p có cùng đ a v  pháp lý đ u phát sinh quan h  phápướ ấ ị ị ề ệ  
lu t hành chính hay không?ậ

Nh  chúng ta đã bi t quan h  pháp lu t hành chính là nh ng quanư ế ệ ậ ữ  
h  xã h i pháp sinh trong lĩnh v c ch p hành đi u hành ,đ c đi uệ ộ ự ấ ề ượ ề  
ch nh b i các quy ph m pháp lu t hành chính gi a các ch  th  mangỉ ở ạ ậ ữ ủ ể  
quy n và nghĩa v  đ i  v i  nhau theo quy đ nh c a pháp lu t  hànhề ụ ố ớ ị ủ ậ  
chính .

Căn c  vào khái ni m này ta th y không ph i m i tr ng h pứ ệ ấ ả ọ ườ ợ  
gi a 2 c  ư ơ

Ví d :ụ  Gi a 2 UBND cùng c p nh  UBND xã Xvà UBND xã Ylàữ ấ ư  
2 c  quan quan hành chính nhà n c ngang c p có cung đ a v  pháp lýơ ướ ấ ị ị  
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cũng phát  sinh quan h  pháp lu t  hành chính hành chính cùng c pệ ậ ấ  
nh ng khôbg x y ra quan h  pháp lu t hành chính v i nhau vì đâyư ả ệ ậ ớ  
không g n v i ho t đ ng ch p hành, đi u hành ho c gi a UBND t nhầ ớ ạ ộ ấ ề ặ ữ ỉ  
l ng S n v i  UBND t nh Long H i cũng vây đ u là c  quan hànhạ ơ ớ ỉ ả ề ơ  
chính ngang c p nh ng không phát sinh quan h  hành chính cũng b i vìấ ư ệ ở  
không g n li n v i ho t đ ng đi u hành.ắ ề ớ ạ ộ ề

Gi a b  khoa h c công ngh  Môi tr ng v i B  N i v  Qu cữ ộ ọ ệ ườ ớ ộ ộ ụ ố  
phòng cũng không ph i là lúc nào cũng phát sinh quan h  pháp lu tả ệ ậ  
hành chính vì không g n v i ho t đ ng ch p hành đi u hành ầ ớ ạ ộ ấ ề

Gi a c  s  đ i ngo i và c  s  nông lâm cũng không phát sinhữ ơ ở ố ạ ơ ở  
quan h  pháp lu t hành chính b i cũng không g n li n v i ho t đ ngệ ậ ở ắ ề ớ ạ ộ  
ch p hành đi u hành .ấ ề

Ch  khi nào gi a các c  quan hành chính ngang c p cũng có cùngỉ ữ ơ ấ  
đ a v  pháp lý, có ph i h p v i nhau găn v i ho t đ ng ch p hành đi uị ị ố ợ ớ ớ ạ ộ ấ ề  
hành thì m i phát sinh quan h  pháp lu t hành chính .ớ ệ ậ

Ví dụ : B  tài chính v i B  Nông nghi p. B  giáo d c và đào t oộ ớ ộ ệ ộ ụ ạ  
. B  giao thông v n t i .....Do b  tài chính là c  quân t ng h p n mộ ậ ả ộ ơ ổ ợ ắ  
gi  quy n thu chi và phân b  ngân sách t i các b  , c  quan đ n quy nữ ề ổ ớ ộ ơ ế ề  
và nghĩa v  c a các bên tham gia quan h  pháp lu t hành chính g nụ ủ ệ ậ ắ  
v i ho t đ ng ch p hành đi u hành chung c a chính ph  nen gi a bớ ạ ộ ấ ề ủ ủ ữ ộ 
tài chính vad các b  khác s   th ng phát sinh quan h  pháp lu t hànhộ ẽ ườ ệ ậ  
chính .

Gi a B  k  ho ch và đ u  t  v i các B  khác c a chính ph , doữ ộ ế ạ ầ ư ớ ộ ủ ủ  
là b  có ch c năng t ng h p là hàng năm đ u xét duy t các chi tiêuộ ứ ổ ợ ề ệ  
phân b  v i các B  khác nên g n li n v i quy n và nghĩa v  c a cácổ ớ ộ ắ ề ớ ề ụ ủ  
b  liên quan đ n ho t đ ng ch p hành đi u hành chính ph  nên sộ ế ạ ộ ấ ề ủ ẽ 
phát sinh quan h  pháp lu t hành chính ệ ậ

Ví d :ụ  Gi a 2 UBDN cùng  c p nh  UBND xã X và UBND xã yữ ấ ư  
là 2 c  quan hành chính cùng c p nh ng không x y ra quan h  phápơ ấ ư ả ệ  
lu t hành chính vì  đây không g n li n v i ho t đ ng ch p hành đi uậ ở ắ ề ớ ạ ộ ấ ề  
hành ho c gi a UBND t nh L ng s n v i UBND t nh Minh H i cũngặ ữ ỉ ạ ơ ớ ỉ ả  
v y đ u là c  quan hành chính ngang c p nh ng không phát sinh quanậ ề ơ ấ ư  
h  pháp lu t hành chính vì không g n v i ho t đ ng ch p hành đi uệ ậ ắ ớ ạ ộ ấ ề  
hành.

Gi a B  khoa h c công ngh  và Môi tr ng v i B  nôi v , Bữ ộ ọ ệ ườ ớ ộ ụ ộ 
Qu c phòng cũng  không pha  lúc nào cũng phát sinh quuan h  phápố ỉ ệ  
lu t hành chính vì không g n v i ho t đ ng ch p hành đi u hành ậ ắ ớ ạ ộ ấ ề
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Gi a S  đ i ngo i và S  Nông Lâm cũng không phát sinh quanữ ở ố ạ ở  
h pháp lu t hành chính b i cũng không g n v i ho t đ ng ch p hànhệ ậ ở ắ ớ ạ ộ ấ  
đi u hành .ề

Ch  khi nào gii a các c  quan hành chính ngang c p có quy n đ aỉ ữ ơ ấ ề ị  
v  pháp lý, có ph i h p v i nhau g n v i ho t đ ng ch p hành điêùị ố ợ ớ ắ ớ ạ ộ ấ  
hành  thì m i phát sinh quan h  pháp lu t hành chính .ớ ệ ậ

ví  d  : B  tài chính v i B  nông nghi p, B  giáo d cvà Đào t o.ụ ộ ớ ộ ệ ộ ụ ạ  
B  giao thông v n t i ...Do B  tài chính là c  quan t ng h p n m giộ ậ ả ộ ơ ổ ợ ắ ữ 
quy n thu chi và phân b  ngân sách t i các b , các c  quan khác liênề ổ ớ ộ ơ  
quan đ n quy n và nghĩa v  c a các bên tham gia quan h  pháp lu tế ề ụ ủ ệ ậ  
hành chính g n v i ho t đ ng ch p hành đi u hành chung c a chínhắ ớ ạ ộ ấ ề ủ  
ph  nên gi a b  tài chính và các b  khác th ng phát sinh quan hủ ữ ộ ộ ườ ệ 
pháp lu t hành chính.ậ

Ho c gi a B  k  ho ch và đ u t  v i các b  khác  c a chínhặ ữ ộ ế ạ ầ ư ớ ộ ủ  
ph  . Đó là B  có ch c năng t ng h p là hàng năm đ u xét duy t cácủ ộ ứ ổ ợ ề ệ  
ch  tiêu phân b  t i các b  khác nên g n li n vì quy n và nghĩa v  c aỉ ổ ớ ộ ắ ề ề ụ ủ  
các b  liên quan đ n ho t đ ng ch p hành đi u hành c a chính phộ ế ạ ộ ấ ề ủ ủ 
nên s  phát sinh quan h  pháp lu t hành chính .ẽ ệ ậ
Câu 47: “ Hãy phân tích các yêu c u c a vi c áp d ng quy ph mầ ủ ệ ụ ạ  
pháp lu t hành chính trong x  ph t vi ph m hành chính”.ậ ử ạ ạ

Đ  vào phân tích các yêu c u c a vi c áp d ng quy pham phápể ầ ủ ệ ụ  
lu t hành chính trong x  ph t vi ph m hành chính tr c h t chúng taậ ử ạ ạ ướ ế  
c n ph i bi t r ng: Quy ph m pháp lu t hành chính là nh ng nguyênầ ả ế ằ ạ ậ ữ  
t c x  s  mang tính b t bu c chung do c  quan nhà n c có th mắ ử ự ắ ộ ơ ướ ẩ  
quy n ban hành ch  y u đ  đi u ch nh các quan h  xã h i phát sinhề ủ ế ể ề ỉ ệ ộ  
trong lĩnh v c ch p hành đi u hành, có hi u l c b t bu c thi hành đ iự ấ ề ệ ự ắ ộ ố  
v i các đ i t ng có liên quan và đ c b o đ m th c hi n b ng nhàớ ố ượ ượ ả ả ự ệ ằ  
n c .ướ

Vi c áp d ng quy ph m pháp lu t hành chính là vi c c  quan nhàệ ụ ạ ậ ệ ơ  
n c, cán b  nhà n c c  quan có th m quy n căn c  vào pháp lu tướ ộ ướ ơ ẩ ề ứ ậ  
hi n hành đ  gi i quy t các công vi c c  th  pháp sinh trong ho tệ ể ả ế ệ ụ ể ạ  
đ ng qu n lý hành chính nhà n c. Vi c  áp d ng quy ph m pháp lu tộ ả ướ ệ ụ ạ ậ  
hành chính khác v i vi c ch p hành quy ph m pháp lu t hành chính,ớ ệ ấ ạ ậ  
Ho t đ ng áp d ng quy ph m pháp lu t hành chính th ng là s  ki nạ ộ ụ ạ ậ ườ ự ệ  
pháp lý làm phát sinh thay đ i hay ch m d t m t quan h  pháp lu tổ ấ ứ ộ ệ ậ  
hành chính c  th  vì v y ho t đ ng áp d ng quy ph m phapppps lu tụ ể ậ ạ ộ ụ ạ ậ  
hành chính đòi h i tuân theo nh ng yêu c u sau: ỏ ữ ầ
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1/ Vi c áp d ng quy ph m pháp lu t hành chính ph i đúng v iệ ụ ạ ậ ả ớ  
n i dung và m c đích c a quy ph m pháp lu t hành chính. B i vì n uộ ụ ủ ạ ậ ở ế  
áp d ng sai n i dung thì ho t đ ng đó trái v i pháp lu t. Nêúu ch  quanụ ộ ạ ộ ớ ậ ỉ  
tâm đ n n i dung mà không chú ý đ n m c đích c a chúng thì khi ápế ộ ế ụ ủ  
d ng s  không đ t đ c hi u qu  mong mu n. Không m  r ng đ cụ ẽ ạ ượ ệ ả ố ở ộ ượ  
dân ch , không kích thích đ c tính sáng t o c a qu n chúng nhânủ ượ ạ ủ ầ  
dân.  không góp ph n tích c c  vào vi c  nâng cao ý  th c  pháp lu tầ ự ệ ứ ậ  
XHCN ví d : Khi áp d ng các quy ph m pháp lu t hành chính v  xụ ụ ạ ậ ề ử 
ph t hành chính đ  x  lý đ i v i ng i vi ph m thì c  quan có th mạ ể ử ố ớ ườ ạ ơ ẩ  
quy n x  ph tph i cân nh c l a ch n hình th c x  ph t phù h p v iề ử ạ ả ắ ự ọ ứ ử ạ ợ ớ  
t ng tr ng h p c  th . N u ch  chú tr ng s  d ng hình ph t trênừ ườ ợ ụ ể ế ỉ ọ ử ụ ạ  
( th m  chí m c cao) đ i v i m i hành vi vi ph m hành chính thì vi cậ ứ ố ớ ọ ạ ệ  
s  lý không đ t đ c, m c đích c a pháp lu t n c ta là giáp d c vàử ạ ượ ụ ủ ậ ướ ụ  
c m hoá ch  không ph i là tr ng tr  ng i vi ph m .ả ứ ả ừ ị ườ ạ

2/ áp d ng quy ph m pháp lu t hành chính ph i đ c th c hi nụ ạ ậ ả ượ ự ệ  
b i c  quan có th m quy n. Th m quy n này đ c quy đ nh trongở ơ ẩ ề ẩ ề ượ ị  
nh ng văn b n pháp lu t khác nhau đ i v i t ng công vi c c  th . Doữ ả ậ ố ớ ừ ệ ụ ể  
vây ch  có các c  quan có th m quy n m i đ c áp d ng lu t. N uỉ ơ ẩ ề ớ ượ ụ ậ ế  
vi c áp d ng quy ph m pháp lu t hành chính đ c th c hi n b i m tệ ụ ạ ậ ượ ự ệ ở ộ  
ch  th  không có th m quy n thì  vi c áp d ng đó không có hi u l củ ể ẩ ề ệ ụ ệ ự  
thi hành và ng i áp d ng ph o ch u trách nhi m pháp lý tr c nhàườ ụ ả ị ệ ướ  
n c ướ Ví d :ụ  Ng i không có th m quy n ra quy t đ nh v  gi i quy tườ ẩ ề ế ị ề ả ế  
đ n t  cáo c a công dân. Quy t đ nh này không có hi u l c k  t  khiơ ố ủ ế ị ệ ự ể ừ  
ban hành và g i đ a ra quy t đ nh này ph i ch u trach nhi m pháp lýườ ư ế ị ả ị ệ  
tr c nhà n c .ướ ướ

3/ áp d ng quy ph m pháp lu t hành chính ph i đ c ti n hànhụ ạ ậ ả ượ ế  
theo đúng th  t c do pháp lu t quy đ nh. Đ i v i m i  cômg vi c củ ụ ậ ị ố ớ ỗ ệ ụ 
th  phát sinh trong qu n lý hành cchính nhà n c, pháp lu t hành chínhể ả ướ ậ  
đ u đã quy đ nh các th  t c c n thi t cho quá trình áp d ng pháp lu t.ề ị ủ ụ ầ ế ụ ậ  
N u vi ph m vào các quy đ nh v  các th  t c đó các c  quan có th mế ạ ị ề ủ ụ ơ ẩ  
quy n khó có th  gi i quy t m t cách đúng đ n trong các công vi c đãề ể ả ế ộ ắ ệ  
phát sinh .  Ví d  :ụ  Đ  giúp các c  quan có th m quy n gi i quy tể ơ ẩ ề ả ế  
khi u n i t  cáo c a công dân m t cách đúng đ n và nhanh chóng.ế ạ ố ủ ộ ắ  
Pháp l nh khi u n i t  cáo c a công dân đã quy đ ng c  th  c  thệ ế ạ ố ủ ị ụ ể ề ủ 
t c nh n đ n, tr  l i ng i có đ n .ụ ậ ơ ả ờ ườ ơ

4/ áp  d ng  quy  ph m pháp  lu t  hành  chính  ph i  đ c  nhanhụ ạ ậ ả ượ  
chóng trong th i h n pháp lu t quy đ nh và tr  lpì công khai chính th cờ ạ ậ ị ả ứ  
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k t qu  gi i quy t cho các đ i t ng có liên quan. Qut đ nh th i gianế ả ả ế ố ượ ị ờ  
c n thi t cho vi c gi i quy t cho t ng công vi c c  th . Nhà n cầ ế ệ ả ế ừ ệ ụ ể ướ  
bu c c  quan co th m quy n cho vi c áp d ng quy ph m pháp lu tộ ơ ẩ ề ệ ụ ạ ậ  
hành chính, ph i nâng cao ch t l ng và hi u qu  công vi c c a cácả ấ ượ ệ ả ệ ủ  
c  quân đó nh m b o đ m các quy n và nghĩa v  c a các đ i t ngơ ằ ả ả ề ụ ủ ố ượ  
có liên quan. Vi c tr  l i công khai, chính th c b ng văn b n nh mệ ả ờ ứ ằ ả ằ  
m c đích h n ch  nh ng tuỳ ti n cũng nh  ch ng vi ph m trong quáụ ạ ế ữ ệ ư ố ạ  
trình áp d ng quy ph m pháp lu t hành chính giúp cho nhân dân có thụ ạ ậ ể 
tham gia r ng rãi voà vi c giám sát ho t đ ng b  máy nhà n c .ộ ệ ạ ộ ộ ướ

5/ K t qu  áp d ng quy ph m pháp lu t hành chính ph i đ cế ả ụ ạ ậ ả ượ  
đ m b o th c hi n trong th c t  n u không ho t đ ng áp d ng quyả ả ự ệ ự ế ế ạ ộ ụ  
ph m pháp lu t hành chính s  tr  thành vô nghĩa và làm gi m lòng tinạ ậ ẽ ở ả  
c a nhân dân đ i v i nhà n c .c n ph a s  d ng nhi u bi n pháp vàủ ố ớ ướ ầ ỉ ử ụ ề ệ  
ph ng ti n khác nhau k  c  b  máy c ng ch  đ  b t bu c các đ iươ ệ ể ả ộ ưỡ ế ể ắ ộ ố  
t ng có liên quanph i th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu tượ ả ự ệ ả ạ ậ  
hành chính, nh  vây pháp lu t m i th c hi n tri t đ  đ c , tôn tr mhư ậ ớ ự ệ ệ ể ượ ọ  
và tăng c ng đ c pháp ch  XHCN .ườ ượ ế
Câu 48:  “ Có ph i m i quan h  pháp lu t co c  quan hành chínhả ọ ệ ậ ơ  
nhà n c tham gia đ u ph i là quan h  pháp lu t hành chính ?hayướ ề ả ệ ậ  
không ” .

Nh  đã bi t quan h  pháp lu t hành chính là nh ng quan h  xãư ế ệ ậ ữ ệ  
h i phát sinh trong lĩnh v c ch p hành đièu hành đ c đi u ch nh cácộ ự ấ ượ ề ỉ  
quy ph m pháp lu t hành chính gi a nh ng ch  th  mang quy n vàạ ậ ữ ữ ủ ể ề  
nghĩa v  đ i v i nhau theo quy đ nh c a pháp lu t hành chính. ụ ố ớ ị ủ ậ

Vì v y không nh t thi t c  m i quan h  pháp lu t có c  quanậ ấ ế ứ ọ ệ ậ ơ  
hành chính nhà n c tham gia đ u là quan h  pháp lu t hành chính.ướ ề ệ ậ

M t khác đ  xem xét m i quan h  đó ph i là m i quan h  hànhặ ể ố ệ ả ố ệ  
chính ta căn c  vào làm c  s  đ  làm phát sinh, ch m d t đó là sứ ơ ở ể ấ ứ ự 
tham gia c a qyt ph m pháp lu t hành chính và s  ki n pháp lý hànhủ ạ ậ ự ệ  
chính, đó là nh ng s  ki n th c t  mà khi x y ra pháp lu t hành chínhữ ự ệ ự ế ả ậ  
v i vi c pháp sinh các quy n và nhi m v  pháp lý hành chính ớ ệ ề ệ ụ

Do đó ta có th  rút ra trong m i quan h  pháp lu t khi có s  thamể ố ệ ậ ự  
gia c a c  quan hành chính nhà n c, n u không có d u hi u tham giaủ ơ ướ ế ấ ệ  
c a quy ph m pháp lu t hành chính và s  ki n pháp lý hành chínhủ ạ ậ ự ệ  
đ ng th i không đ t đ n khách th  c a tr t t  qu n lý hành chính nhàồ ờ ặ ế ể ủ ậ ự ả  
n c thì quan h  đó không ph i là quan h  pháp lu t hành chính.ướ ệ ả ệ ậ
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Ví dụ : A ký h p đ ng lao đ ng v i th  tr ng c  quan hànhợ ồ ộ ớ ủ ưở ơ  
chính X trong m i quan h  này cũng là m i quan h  pháp lu t nh ngố ệ ố ệ ậ ư  
không là m i quan h  pháp lu t hành chính.ố ệ ậ
Câu 49: “ M i công dân đ  18 tu i tr  lên đ u là ch  th  c a quanỗ ủ ổ ở ề ủ ể ủ  
h  pháp lu t hành chính, m nh đ  trên đúng hay sai? T i sao ”ệ ậ ệ ề ạ

M nh đ  trên là không đúng. Nh  ta đã bi t. Ch  th  c a quânệ ề ư ế ủ ể ủ  
h  hành chính là nh ng bên tham gia vào pháp lu t hành chính có năngệ ữ ậ  
l c ch  th , mang quy n và nghĩa v  đ i v i nhau theo quy đ nh c aự ủ ể ề ụ ố ớ ị ủ  
pháp lu t .ậ

Ch  th  c a quan h  pháp lu t hành chính có th  là cá nhân hayủ ể ủ ệ ậ ể  
t  ch c. N u là cá nhân có th  là công dân Vi t Nam , ng i n cổ ứ ế ể ệ ườ ướ  
ngoài, ng i không qu c t ch. N u là t  ch c có th  là c  quan nhàườ ố ị ế ổ ứ ể ơ  
n c. Các t  ch c xã h i t  ch c kinh t  c a Vi t Nam và ng iướ ổ ứ ộ ổ ứ ế ủ ệ ườ  
n c ngoài .ướ

Cá nhân t  ch c mu n tr  thành ch  th  c a quan h  pháp lu tổ ứ ố ở ủ ể ủ ệ ậ  
hành chính ph i có năng l c ch  th . Mà năng l c ch  th  bao g m: ả ự ủ ể ự ủ ể ồ

Năng l c pháp lý hành chính ự
Năng l c hành vi hành chính ự
Năng l c  pháp lý  hành chính mà kh  năng pháp lu tự ả ậ  

hành chính quy đ nh cho cá nhân t  ch c có th  đ c h ng ho c ph iị ổ ứ ể ượ ưở ặ ả  
làm nh ng nghiã v  nh  đ nh trong qu n lý hành chính nhà n c.ữ ụ ấ ị ả ướ

* năng l c hành vi hành chính là kh  năng c a m i ng i đ cự ả ủ ọ ườ ượ  
nhà n c th a nh n mà v i kh  năng này ng i đó có th  b ng hànhướ ừ ậ ớ ả ườ ể ằ  
vi c a mình gánh vác nghĩa v  và h ng các quy n hành chính m tủ ụ ưở ề ộ  
cách đ c l p.ộ ậ

T  đó ta có th  rút ra m i công dân có năng l c ch  th  thì có thừ ể ọ ự ủ ể ể 
tr  thành ch  th  .ở ủ ể
Câu 50: Phân tích đ c tr ng c a quan h  pháp lu t hành chínhặ ư ủ ệ ậ  
sau: “Trong quan h  pháp lu t hành chính, quy n và nghĩa v  c aệ ậ ề ụ ủ  
các bên tham gia bao gi  cũng g n v i ho t đ ng ch p hành vàờ ắ ớ ạ ộ ấ  
đi u hànhề  ”.

 đây tr c khi đi vào phân tích đ c tr ng này chúng ta đã nghiênở ướ ặ ư  
c u và bi t :ứ ế

* Quan h  pháp lu t hành chính là nh ng quan h  xã h i phát sinhệ ậ ữ ệ ộ  
tromg lĩnh v c phát hành đi u hành đ c đi u ch nh b i các quy ph mự ề ượ ề ỉ ở ạ  
pháp lu t hành chính gi a nh ng ch  th  mang quy n và nghĩa v  đ iậ ữ ữ ủ ể ề ụ ố  
v i nhau theo quy đ nh c a pháp lu t.ớ ị ủ ậ
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* Lĩnh v c ch p hành đi u hành chính là bi u hi n c a ho t đ ngự ấ ề ể ệ ủ ạ ộ  
qu n lý hành chính nhà n c ả ướ

- Ch p hành là vi c làm đúng các yêu c u c a lu t pháp th  hi nấ ệ ầ ủ ậ ể ệ  
 ch  qu n lý hành chính nhà n c ho t đ ng c a pháp lu t vào th cở ỗ ả ướ ạ ộ ủ ậ ự  

ti n qu n lý nhà n c th c hi n c a các m nh l nh c a c  quan dânễ ả ướ ự ệ ủ ệ ệ ủ ơ  
c .ư

- Đi u hành là vi c ch  đ o đ i t ng thu c quy n trong quá trìnhề ệ ỉ ạ ố ượ ộ ề  
qu n lý ả

- Trong lĩnh v c ch p hành đi u hành vai trò c a ch  th  vô cùngự ấ ề ủ ủ ể  
quan tr ng bao gi  cũng có : ch  th  b t bu c và ch  th  th ng ( t cọ ờ ủ ể ắ ộ ủ ể ườ ứ  
là đ i t ng c a hánh chính nhà n c)ố ượ ủ ướ

- Quy n và nghĩa v  c a các bên tham gia quan h  pháp lu t hànhề ụ ủ ệ ậ  
chính luôn g n v i ho t đ ng ch p hành đi u hành c a nhà n c t cắ ớ ạ ộ ấ ề ủ ướ ứ  
là chúng ch  phát sinh trong quá trình qu n lý hành chính nhà n c trênỉ ả ướ  
m i  lĩnh  v c  nh  cính tr ,  kinh t ,văn hoá,  xã  h i,  giáo  d c,  kinhọ ự ư ị ế ộ ụ  
t .....mà không phát sinh trong lĩnh v c l p pháp hay t  pháp . Do v yế ự ậ ư ậ  
th c hi n t t các quy n và nghĩa v  này s  góp ph n tích c c trongự ệ ố ề ụ ẽ ầ ự  
vi c th c hi n quy n và nghĩa v  c a các ch  th  trong m t s  quanệ ự ệ ề ụ ủ ủ ể ộ ố  
h  pháp lu t khác nhau nh  quan h  pháp lu t khác nhau nh  quan hệ ậ ư ệ ậ ư ệ 
đ t đai, tài chính ngân hàng ...ấ

- Quy n và nghĩa v  cũng là n i dung c a quan h  pháp lu t hànhề ụ ộ ủ ệ ậ  
chính trong vi c ch p hành đi u hành gi a các ch  th  tham gia ệ ấ ề ữ ủ ể

- M t bên có quy n nhân danh nhà n c s  d ng quy n l c nhàộ ề ướ ử ụ ề ự  
n c đ n ph ng b t bu c bên kia ph i ph c tùng ý chí c a mình.ướ ơ ươ ắ ộ ả ụ ủ

- m t bên có quy n yêu c u kién ngh  bên xác l p quan h  phápộ ề ầ ị ậ ệ  
lu t hành chính .ậ

Do đó quy n  và nghĩa v  c a các bên tham gia không năm trongề ụ ủ  
lĩnh v c ch p hành đi u hành không ph i là quan h  pháp lu t hànhự ấ ề ả ệ ậ  
chính.
       Câu 51: Phân tích nguyên t c t p trung dân ch  ? T i sao bi uắ ậ ủ ạ ể  
hi n ph  thu c hai chi u ch  có c  quan hành chính nhà n c ệ ụ ộ ế ỉ ơ ướ ở  
đ a ph ng ?ị ươ  

D i góc đ  pháp lý nguyên t c là nh ng t  t ng ch  đ o b tướ ộ ắ ữ ư ưở ỉ ạ ắ  
ngu n t  b n ch t c a ch  đ  đ c quy đ nh trong pháp lu t  t oồ ừ ả ấ ủ ế ộ ượ ị ậ ạ  
thành c  s  cho vi c t  ch c, ho t đ ng c a b  mát nhà n c và trongơ ở ệ ổ ứ ạ ộ ủ ộ ướ  
các khâu c a quá trình qu n lý nhà n c ủ ả ướ
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Nh ng nguyên t c pháp lý nói chung và nguyên t c qu n lý hànhữ ắ ắ ả  
chính nhà n c nói riêng ch  y u do các c  quan nhà n c có th mướ ủ ế ơ ướ ẩ  
quy n ban hành nó mang tính khoa h c n đ nh. Nh ng nguyên t c nàyề ọ ổ ị ữ ắ  
đ c xây d ng và đ c rút ra t  cu c s ng trên c  s  nghiên c uượ ự ượ ừ ộ ố ơ ở ứ  
nh ng quy lu t khách quan và c  b n c a đ i s ng xã h i do đó nóữ ậ ơ ả ủ ờ ố ộ  
ph n ánh sâu s c nh ng quy lu t phát tri n khách quan đó .ả ắ ữ ậ ể

Nh ng nguyên t c c  b n không ph i là nh ng nguyên t c đóữ ắ ơ ả ả ữ ắ  
mànó b t đi b t d ch. Trái l i s  v n d ng các nguyên t c c  b nấ ấ ị ạ ự ậ ụ ắ ơ ả  
trong qu n lý nhà n c g n li n quá trình phát triên c a xã h i, nh ngả ướ ắ ề ủ ộ ữ  
nguyên t c s  đ c s a đ i b  xung cho phù h p quy lu t phát tri n .ắ ẽ ượ ử ổ ổ ợ ậ ể
M t trong nh ng nguyên t c c  b n v  qu n lý hành chính nhà n cộ ữ ắ ơ ả ề ả ướ  
là nguyên t c t p trubg dân ch . Đay là m t nguyên t c hi n đ nh.ắ ậ ủ ộ ắ ế ị  
Hi n pháp 1992- đi u 6 ghi nh n “Qu c h i HĐNDcác c p các cế ề ậ ố ộ ấ ơ 
quan khác c a nhà n c đ u t   ch c và ho t đ ng theo nguyên t củ ướ ề ổ ứ ạ ộ ắ  
t p trung dân ch  ”nguyên t c này bao hàm k t h p gi a 2 y u t  :ậ ủ ắ ế ợ ữ ế ố

- t p trung là thâu tóm quy n l c nhà n c và ch  th  qu n kýậ ề ự ướ ủ ể ả  
đi u hành, ch  đ o vi c th c hi n pháp lu t. T p trung  đây khôngề ỉ ạ ệ ự ệ ậ ậ ở  
ph i t p trung toàn di n và tuy t đ i mà ch  đ i v i nh ng v n đ  cả ậ ệ ệ ố ỉ ố ớ ữ ấ ề ơ 
b n nh t, chính y u nh t và b n ch t nh t. S  t p trung đó  b o đ mả ấ ế ấ ả ấ ấ ự ậ ả ả  
cho c p d i và đ i t ng khác có kh  năng th c hi n quy t đ nh c aấ ướ ố ượ ả ự ệ ế ị ủ  
trung ng căn c  vào  đi u ki n th c t  c a mình nh  là: Nhân l c.ươ ứ ề ệ ự ế ủ ư ự  
đi u ki n thiên nhiên, khoáng s n, các ti m năng khác. Đ ng th i phátề ệ ả ề ồ ờ  
huy quy n ch  đ ng sáng t o c a đ a ph ng và c a c  s   đó trongề ủ ộ ạ ủ ị ươ ủ ơ ở  
vi c gi i quy t nh ng v n đ  này .ệ ả ế ữ ấ ề

- Dân ch  là vi c m  r ng quy n cho đ i  t ng qu n lý nh mủ ệ ở ộ ề ố ượ ả ằ  
phát huy trí tu  t p th  vào ho t đ ng qu n lý, phát huy h t kh  năngệ ậ ể ạ ộ ả ế ả  
ti m tàng cu  đ i  t ng qu n lý trong quá trình th c hi n pháp lu t,ề ả ố ượ ả ự ệ ậ  
th c hi n m nh l nh c a c p trên.ự ệ ệ ệ ủ ấ

- N u ch  có s  lãnh đ o  t p trung mà không m  r ng dân ch  thìế ỉ ự ạ ậ ở ộ ủ  
s  t o đi u ki n cho các hành vi vi ph m quy n công dân, cho các tẽ ạ ề ệ ạ ề ệ 
quan liêu tham nhũng, hách d ch c a quy n phát tri n. Không có sị ử ề ể ự 
lãnh đ o t p trung th ng nh t, s  phát tri n c a xã h i s  tr  thành tạ ậ ố ấ ự ể ủ ộ ẽ ở ự 
phát, l c l ng dân ch  s  b  phân tán không đ  s c đ  ch nh l i cácự ượ ủ ẽ ị ủ ứ ể ố ạ  
th  l c ph n đ ng , ph n dân ch . T p trung và dân ch  là 2 y u t  cóế ự ả ộ ả ủ ậ ủ ế ố  
s  k t h p ch t ch  v i nhau, có m i quan h  qua l i ph  thu c vàự ế ợ ặ ẽ ớ ố ệ ạ ụ ộ  
thúc đ y nhau cùng phát tri n trong qu n lý hành chính nhà n c. ẩ ể ả ướ
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S  lãnh đ o t p trung trên c  s  m  r ng dân ch  là m t yêu c uự ạ ậ ơ ở ở ộ ủ ộ ầ  
khách quan c a”n n kinh t  hàng hoá nhi u thành ph n theo c  ch  thủ ề ế ề ầ ơ ế ị 
tr ng có s  qu n lý c a nhà n c theo đ nh h ng XHCNườ ự ả ủ ướ ị ướ ”.

Các c  quan hành chính nhà n c  đ a ph ng đ u đ c tơ ướ ở ị ươ ề ượ ổ 
ch c và ho t đ ng theo nguyên t c ph  thu c 2 chi u( chi u d c vàứ ạ ộ ắ ụ ộ ề ề ọ  
chi u ngang). M i ph  thu c d c giúp cho c p trên có th  t p trungề ố ụ ộ ọ ấ ể ậ  
quy n l c nhà n c đ  ch  đ o th c hi n v i c p d i t o nên m tề ự ướ ể ỉ ạ ự ệ ớ ấ ướ ạ ộ  
ho t đ ng chung th ng nh t. M i ph  thu c d c giúp cho c p trên cóạ ộ ố ấ ố ụ ộ ọ ấ  
th  t p trung quy n l c nhà n c đ  ch  đ o th c hi n v i c p d iể ậ ề ự ướ ể ỉ ạ ự ệ ớ ấ ướ  
t o nên m y ho t đ ng chung nh t. M i ph  thu c ngang t o đi uạ ộ ạ ộ ấ ố ụ ộ ạ ề  
ki n cho c p d i có th  m  r mg dân ch , phát huy th  m nh c aẹ ấ ướ ể ở ộ ủ ế ạ ủ  
đ a ph ng đ  hoàn thành nhi m v  c p mà c p trên giao phó .ị ươ ể ệ ụ ấ ấ

S  ph  thu c 2 chi u c a c  quan hành chính nhà n c  đ aự ụ ộ ề ủ ơ ướ ở ị  
ph ng là khách quan b o đ m th ng nh t gi a l i ích chung c a cươ ả ả ố ấ ữ ợ ủ ả 
n c v i l i ích c a đ a ph ng, gi a l i ích ngành v i l  ích vùngướ ớ ợ ủ ị ươ ữ ợ ớ ợ  
lãnh th . ổ
Câu 52: T i sao ho t đ ng ban hành văn b n quy ph m pháp lu tạ ạ ộ ả ạ ậ  
hành chính là chính th c c  b n c a hành chính nhà n c, ho tứ ơ ả ủ ướ ạ  
đ ng ban hành văn b n áp d ng là ch  y u c a qu n lý  hànhộ ả ụ ủ ế ủ ả  
chính nhà n c.ướ

Có nhi u hình th c qu n lý hành chính nhà n c nh  hình th cề ứ ả ướ ư ứ  
ban hành văn b n quy ph m pháp lu t,hình théc ban hành văn b n ápả ạ ậ ả  
d ng quy ph m pháp lu t hành chính ...ụ ạ ậ
* Ho t đ ng ban hành các văn b n quy ph n pháp lu t hành chính làạ ộ ả ạ ậ  
hình th c c  b n và ph  bi n, hình th c này quan tr ng nh t mangứ ơ ả ổ ế ứ ọ ấ  
tính ch t pháp lý c a các c  quan hành chính nhà n c nh m đ  cấ ủ ơ ướ ằ ể ụ 
th  hoá, chi ti t hoá nh ng đi u đã đ c quy đ nh trong các văn b nể ế ữ ề ượ ị ả  
c a pháp lu t c a các c  quan quy n l c nhà n c. B i vì các c  quanủ ậ ủ ơ ề ự ướ ở ơ  
quy n l c nhà n c v i các văn b n c a mình th ng ch  quy đ nhề ự ướ ớ ả ủ ườ ỉ ị  
v n đ  có tính ch t c  b n chung nh t ch  không quy đ nh c  th  vàấ ề ấ ơ ả ấ ứ ị ụ ể  
chi ti t ế

Vi c các c  quan hành chính nhà n c cá hình th c ban hành raệ ơ ướ ứ  
các văn b n quy ph m pháp lu t hành chính mh m th c hiên ch cả ạ ậ ằ ự ứ  
năng qu n lý hành chínhtrên m i lĩnh v c trên m i đ i s ng xã h i. Vìả ọ ự ọ ờ ố ộ  
v y các văn b n quy ph m pháp lu t hành chính đ c ban hành ra đậ ả ạ ậ ượ ể 
áp d ng trong th i gian dài, áp d ng nhi u l n vói các đ i t ng cóụ ờ ụ ề ầ ố ượ  
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liên quan. Các văn b n này trong đó quy đ nh quy n h n, trách nhiêm,ả ị ề ạ  
nghĩa v  ho c quy n quy đ nh vi c t  ch c ho t đ ng ...ụ ặ ề ị ệ ổ ứ ạ ộ

Ta có th  l y ví d  sau đ  làm sáng t : can c  vào các văn b nể ấ ụ ể ỏ ứ ả  
c a Qu c h i và UBTVQH( Ngh  quy t c a Qu c h i, pháp l nh xủ ố ộ ị ế ủ ố ộ ệ ử 
lý vi ph m hành chính c a UBTVQH). chính ph  đã ban hành ra nghạ ủ ủ ị 
đ nh 36, ngh  đ nh 49 v  vi c l p l i an toàn giao thông đ ng b , tr tị ị ị ề ệ ậ ạ ườ ộ ậ  
t  an toàn giao thông đô th  đ ng th i ph i x  lý đ i v i các đ i t ngự ị ồ ờ ả ử ố ớ ố ượ  
vi ph m trong lĩnh v c này .ạ ự

Ho t đ ng ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a c  quânạ ộ ả ạ ậ ủ ơ  
hành chính nhà n c còn g i là ho t đ ng xay d ng pháp lu t, ho tướ ọ ạ ộ ự ậ ạ  
đ ng l p quy. Thhông qua ho t đ ng đó các c  quan hành chính nhàộ ậ ạ ộ ơ  
n c  quy đ nh v  nhi u v n đ  nh : Nhi m v , quy n h n c  c uướ ị ề ề ấ ề ư ệ ụ ề ạ ơ ấ  
t  ch c c a c  quan hành chính nhà n c, nh ng th  t c c n thi t đổ ứ ủ ơ ướ ữ ủ ụ ầ ế ể 
th c hi n quy n và nghĩa v  c a công dân. ch  có c  quan nhà n c cóự ệ ề ụ ủ ỉ ơ ướ  
th m quy n m i đ c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t ,vàẩ ề ớ ượ ả ạ ậ  
ho t đ ng c  b n và ph  bi n c a c  quan nhà n c có th m quy n.ạ ộ ơ ả ổ ế ủ ơ ướ ẩ ề
* Ho t đ ng ban hành băn b n áp d ng quy pham pháp lu t hành chínhạ ộ ả ụ ậ  
cũng là m t ho t đ ng ch  y u c a c  quaaan hành chính nhà n c.ộ ạ ộ ủ ế ủ ơ ướ  
Là m t hình th c qu n lý r t quan tr mg không th  thi u đ c. B i vìộ ứ ả ấ ọ ể ế ượ ở  
đây là nh ng hình th c ho t đ ng đ c ti n hành th ng xuyên liênữ ứ ạ ộ ượ ế ườ  
t c b t kỳ  đâu khi có ho t đ ng qu n lý hành chính c a các c  quanụ ấ ở ạ ộ ả ủ ơ  
quu n lý hành chính nhà n c có ban hành ra các văn b n áp d ng cácả ướ ả ụ  
quy ph m pháp lu t hành chính nh : Quuy t đ nh đ  b t, quy t đ nhạ ậ ư ế ị ề ạ ế ị  
b  nhiêm,  thuyên chuy n, bãi mi n ...Nh ng văn b n áp d ng này chổ ể ễ ữ ả ụ ỉ 
áp d ng trong m t l n trong tr ng h p c  th  và đ i v i đ i t ngụ ộ ầ ườ ợ ụ ể ố ớ ố ượ  
c  th  nh t đ nh. Đây là áp d ng quy ph m pháp lu t hành chính làụ ể ấ ị ụ ạ ậ  
ho t đ ng ch  y u c a các c  quan hành chính nhà n c trong qu n lýạ ộ ủ ế ủ ơ ướ ả  
hành chính.

Câu 53: M i quan h  gi a thuy t ph c và c ng ch .ố ệ ữ ế ụ ưỡ ế

Tr c khi vào phân tích m i quan h  và thuy t ph c và c ngướ ố ệ ế ụ ưỡ  
ch  ta c n bi t r ng:ế ầ ế ằ

* Ph ng phát thuy t ph c giáo d c c m hoá là m t trong nh ngươ ế ụ ụ ả ộ ữ  
ph ng pháp qu n lý quan tr ng nh t  đem l i  hi u qu  cao nh t.ươ ả ọ ấ ạ ệ ả ấ  
Ph ng phát này th  hi n tính u vi t c a ch  đ  XHCN, th  hi nươ ể ệ ư ệ ủ ế ộ ể ệ  
truy n th ng nhân đ o c a dân t c ta. Thuy t ph c bao g m m t sề ố ạ ủ ộ ế ụ ồ ộ ố 
nh ng bi n pháp nh  gi i thích, h ng d n, đ ng viên, khuy n khích,ữ ệ ư ả ướ ẫ ộ ế  

32



www.hanhchinhvn.com

trình b y ch ng minh đ  đ m b o s  c ng tác, tuân th  hay ph c tùngầ ứ ể ả ả ự ộ ủ ụ  
t  giác c a đ i t ng qu n lý nh m đ t đ c m t s  k t qu  nh tự ủ ố ượ ả ằ ạ ượ ộ ố ế ả ấ  
đ nhị

Thuy t  ph c  tuy  không  mang  tính  b t  bu c  c ng  r n  nh ngế ụ ắ ộ ứ ắ ư  
ph ng pháp này l i mang tính ch t pháp lý ví nó đ c quy đ nh trongươ ạ ấ ượ ị  
pháp lu t đ c th c hi n b i ch  th  mang tính quy n l c nhà n cậ ượ ự ệ ở ủ ể ề ự ướ  
và đ c ti n hành trong khuôn kh  pháp lu t.ượ ế ổ ậ

* Ph ng pháp c ng ch  là bi n pháp b t bu c b ng b o l cươ ưỡ ế ệ ắ ộ ằ ạ ự  
c a các c  quan nhà n c có th m quy n đ i v i m t cá nhân hay tủ ơ ướ ẩ ề ố ớ ộ ổ 
ch c nh t đ nh v  m t v t ch t hay tinh th n nh m bu c cá nhân hayứ ấ ị ề ặ ậ ấ ầ ằ ộ  
t  ch c đó th c hi n nh ng hành vi nh t đ nh do pháp lu t quy đ nhổ ứ ự ệ ữ ấ ị ậ ị  
đ i v i tài s n cá nhân hay t  ch c ho t đ ng t  do thân th  c a cácố ớ ả ổ ứ ạ ộ ự ể ủ  
cá nhân đó. Đây là ph ng pháp không th  thi u đ c ch  áp d ng khiươ ể ế ượ ỉ ụ  
bi n pháp giáo d c c m hoá không đem l i hi u qu  ch  áp d ng đ iệ ụ ả ạ ệ ả ỉ ụ ố  
v i nh ng k  ch ng đ i l i đ ng l i chính sách c a Đ ng, pháp lu tớ ữ ẻ ố ố ạ ườ ố ủ ả ậ  
c a nhà n c thông qua 4 lo i c ng ch  : 1 c ng ch  hình s  2ủ ướ ạ ưỡ ế ưỡ ế ự  
c ng ch  dân s  3 c ng ch  k  lu t 4 c ng ch  hành chính.ưỡ ế ự ưỡ ế ỷ ậ ưỡ ế

* Gi a thuy t ph c giáo d c c m hoá v i c ng ch  có m i quanữ ế ụ ụ ả ớ ưỡ ế ố  
h  g n bó: ệ ắ

- Đ  đ m b o vi c th c thi pháp lu t đúng đ n, h p lý ,có hi uể ả ả ệ ự ậ ắ ợ ệ  
qu  tuỳ trong t ng tr ng h p c  th  có th  áp d ng tr c ho c sau.ả ừ ườ ợ ụ ể ể ụ ướ ặ  
không ph i lúc nào cũng coi tr ng bi n pháp này mà coi l  là bi nả ọ ệ ơ ệ  
pháp kia.

- Đ  ho t đ ng đem l i hi u qu  c n ph i chú ý đúng m c sể ạ ộ ạ ệ ả ầ ả ứ ự 
k t h p gi a c ng ch  và thuy t ph c .ế ợ ữ ưỡ ế ế ụ

+ N u không có c ng ch  nhà n c thì k  lu t nhà n c s  bế ưỡ ế ướ ỷ ậ ướ ẽ ị 
lung lay, pháp ch  XHCN không đ c tôn tr ng, t o đi u ki n thu nế ượ ọ ạ ề ệ ậ  
l i cho t  n n xã h i phát tri n, k  thù giai c p và k  thù dân t c ho tợ ệ ạ ộ ể ẻ ấ ẻ ộ ạ  
đ ng ch ng phá cách m ng .ộ ố ạ

+ n u không có thuy t ph c thì ho t đ ng qu n lý nhà n c cũngế ế ụ ạ ộ ả ướ  
kém hi u qu , không đ ng viên đ c s  t  giác ch p hành pháp lu tệ ả ộ ượ ự ự ấ ậ  
c a nhân dân, không nâng cao đ c ý th c pháp lu t và tinh th n tủ ượ ứ ậ ầ ự 
ch , không đ m b o tính ch t m m d o th c hi n truy n th ng nhânủ ả ả ấ ề ẻ ự ệ ề ố  
đ o c a dân t c, s  làm thay đ i b n ch t c a nhà n c .ạ ủ ộ ẽ ổ ả ấ ủ ướ

- N u ch  chú tr ng c ng ch  nhà n c s  tr  thành nhà n cế ỉ ọ ưỡ ế ướ ẽ ở ướ  
b o l c, nhà n c c a c nh sát .ạ ự ướ ủ ả
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- Do v y c n p i k t h p ch t ch  hài hoà gi a 2 ph ng phápậ ầ ả ế ợ ặ ẽ ữ ươ  
qu n lý và c n ph i :ả ầ ả

+So sánh m i t ng quan giai c p, t ng quan l c l ng .ố ươ ấ ươ ự ượ
+ Ph i căn c  vào t ng tr ng h p c  th  đ  thuy t ph c tr cả ứ ừ ườ ợ ụ ể ể ế ụ ướ  

r i c ng ch  sau .ồ ưỡ ế

Câu 54: “ Phân bi t c ng ch  hành chính và trách nhi m hànhệ ưỡ ế ệ  

chính ”

Đ  phân bi t tr c h t chúng ta c n làm rõ n i dung đ c di mể ệ ướ ế ầ ộ ặ ể  
c a khái ni m này .ủ ệ

* C ng ch  hành chính là gì? C ng ch   hành chính là bi nưỡ ế ưỡ ế ệ  
pháp c ng ch  nhà n c do c  quan hành chính nhà n c cà trongưỡ ế ướ ơ ướ  
nh ng tr ng h p nh t đ nh thì do toà án nhân dân quyétt đ nh đ i v iữ ườ ợ ấ ị ị ố ớ  
t  ch c hay cá nhân có hành vi vi ph m hành chính ho c hay đ i v iổ ứ ạ ặ ố ớ  
m t s  cá nhân hay t  ch c nh t đ nh nh m ngăn ng a nh ng vi ph mộ ố ổ ứ ấ ị ằ ừ ữ ạ  
có th  x y ra hay ngăn chăn nh ng thi t h i do thiên tai, d ch ho  gâyể ả ữ ệ ạ ị ạ  
ra. Trình t  đ  áp dung bi n pháp c ng ch  hành chính cũng ph iự ể ệ ưỡ ế ả  
tuân theo lu t. Các bi n phát c ng ch  hành chính có 3 nhónm ậ ệ ưỡ ế

Nhóm x  ph t hành chính.ử ạ
Nhóm các biên pháp ngăn ch n hành chính .ặ
Nhóm các biên pháp phòng ng a hành chính.ừ

*Trách nhi m hành chính là gì : Trách nhi m hành chính là h u qu  màệ ệ ậ ả  
cá nhân hay t  ch c vi ph m hành chính ph i gánh  ch u tr c nhàổ ứ ạ ả ị ướ  
n c áp d ng các bi n pháp x  ph t hành chính t c là nhà n c ápướ ụ ệ ử ạ ứ ướ  
d ng các bi n pháp x  ph t hành chính phùu h p đ  giáo d c cá nhânụ ệ ử ạ ợ ể ụ  
hay t  ch c vi ph m hành chính đ ng th i giáo d c phòng ng a đ iổ ứ ạ ồ ờ ụ ừ ố  
v i cá nhân hay t  ch c khác góp ph n b o đ m cho pháp lu t đ cớ ổ ứ ầ ả ả ậ ượ  
th c hi n nghiêm minh. ự ệ

Câu 55:  Phân bi t  x  ph t hành chính và bi n pháp ngăn ch nệ ử ạ ệ ặ  

hành chính 

Trong c ng ch  hành chính thì bi n pháp x  ph t hành chính vàưỡ ế ệ ử ạ  
bi n pháp ngăn ch n hành chính là 2 bi n pháp th ng đ c áp d ngệ ặ ệ ườ ượ ụ  
nhi u nh t. Tuy đ u n m trong ph ng pháp qu n lý hành chính cề ấ ề ằ ươ ả ơ 
b n c a nhà n c nh ng gi a 2 ph ng pháp này có ng ng đi m khácả ủ ướ ư ữ ươ ư ể  
nhau rõ r t v  m c đ  cũng nh  n i dung c a nóệ ề ứ ộ ư ộ ủ
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    *Bi n  pháp  x  ph t  hànhệ ử ạ  
chính 

   *  Bi n pháp ngăn ch n hànhệ ặ   
chính.

- Khái ni m: X  ph t hành chínhệ ử ạ  
là bi n pháp do c  quan nhà n cệ ơ ướ  
có th m quy n áp d ng đ i v i cáẩ ề ụ ố ớ  
nhân  hay  t  ch c:  Có hành  vi  viổ ứ  
ph m hành  chính  nh m truy  c uạ ằ ứ  
trách nhi m hành chính đ i v i cáệ ố ớ  
nhân  hay  t  ch c  vi  ph m  hànhổ ứ ạ  
chính .
C  s  x  ph t  hành chính:  có viơ ở ử ạ  
ph m hành chính x y ra. ạ ả
- N i dung; các bi n pháp x  ph tộ ệ ử ạ  
hành chính :
+ ph t chính : c nh cáo, Ph t ti nạ ả ạ ề
+ Ph t b  sung: t ch thu tang v tạ ổ ị ậ  
ph ng ti n vi ph m.ươ ệ ạ
T c quy n s  d ng gi y phép .ướ ề ử ụ ấ
+ Bi n  pháp khác:  Bu c tháo dệ ộ ỡ 
khôi ph c tình tr ng ban đ u .ụ ạ ầ
Các bi n pháp này đ c quy đ nhệ ượ ị  
c  th  t i  đi u  1,13,14,15,c aụ ể ạ ề ủ  
pháp l nh x  ph t vi  ph m hànhệ ử ạ ạ  
chính. 
-  ch  th  có  th m quy n  đ củ ể ẩ ề ượ  
quy đ nh trong đi u 26 đ n đi u 37ị ề ế ề  
c a  pháp  l nh  x  ph t  vi  ph mủ ệ ử ạ ạ  
hành chính .
-Trình  t  th  t c:  thông  qua  banự ủ ụ  
hành quy t đ nh x  ph t ế ị ử ạ
M c đích:  tr ng  ph t  đ i  v i  viụ ừ ạ ố ớ  
ph m giáo d c t ng ng i khácạ ụ ừ ườ

-Khái  ni m:  Ngăn  ch n  hànhệ ặ  
chính cũng do c  quan nhà n cơ ướ  
có th m quy n áp d ng đ i v iẩ ề ụ ố ớ  
cá nhân hay t  ch c có th : Có viổ ứ ể  
ph m  ho c  không  có  vi  ph mạ ặ ạ  
hành  chính  nh m  ngăn  ch n  viằ ặ  
ph m hành chính có th  x y ra.ạ ể ả

C  s  ngăn  ch n  hành  chínhơ ở ặ  
ho c cũng co th  không vi ph mặ ể ạ  
hành chính, tr c khi có vi ph mướ ạ  
ho c vi ph m đang x y ra.ặ ạ ả
-  N i  dung  bao  g m  các  bi nộ ồ ệ  
pháp hành chính khác và các bi nệ  
pháp ngăn ch n và b o đ m vi cặ ả ả ệ  
x  ph t vi ph m hành chính quyử ạ ạ  
đ nh  trong  đi u  12  và  đi u  22ị ề ề  
pháp l nh x  ph t vi ph m hànhệ ử ạ ạ  
chính có 13 bi n pháp có 5 bi nệ ệ  
pháp  t m  gi  ng i,  ph ngạ ữ ườ ươ  
ti n tang v t, khám ng i, khámệ ậ ườ  
n i  gi  tang v t ph nh ti nơ ở ữ ậ ươ ệ  
vi ph m .ạ

Ch  th : Quy đ nh trong đi u 40ủ ể ị ề  
l nh x  ph t vi ph m hành chínhệ ử ạ ạ  
.
- Trình t  th  t c: Tuỳ theo t ngự ủ ụ ừ  
tr ng  h p  c  th  mà  có  cácườ ợ ụ ể  
quy n quy t đ nh phù h p ề ế ị ợ
M c đích :  Ngăn ch n vi ph mụ ặ ạ  
hành  chính  x y  ra  kh c  ph cả ắ ụ  
thi t h i  do vi ph m hành chínhệ ạ ạ  
gây ra 

35



www.hanhchinhvn.com

C  âu 56:   “Phân bi t  văn b n qu n lý hành chính v i văn b n làệ ả ả ớ ả  
ngu n c a lu t hành chính”.ồ ủ ậ

Hình th c ban hành các văn b n qu n lý hành chính nhà n c làứ ả ả ướ  
ho t đ ng qu n lý hành chính nhà n c .Tông qua ho t đ ng này cácạ ộ ả ướ ạ ộ  
ch  th  có th m quy n có th  đ t ra các quy ph m pháp lu t đ  đi uủ ể ẩ ề ể ạ ạ ậ ể ề  
ch nh các quan h  phát sinh trong lĩnh v c ch p hành đi u hành trênỉ ệ ự ấ ề  
m i m t c a đ i s ng xã h i. Cũng có th  gi i quy t nh ng v n đọ ặ ủ ờ ố ộ ể ả ế ữ ấ ề 
c  th  riêng bi t đ i v i đ i c i đ i t ng qu n lý nh t đ nh. Chúngụ ể ệ ố ớ ố ớ ố ượ ả ấ ị  
ta cũng c n phân bi t rã nh ng văn b n qu n lý hành chính vói vănầ ệ ữ ả ả  
b n đ c coi là ngu n c a lu t hành chính .ả ượ ố ủ ậ

Văn b n coi là ngu n c a lu tả ồ ủ ậ  
hành chính 

Văn b n qu n lý hành chínhả ả  .

-  Khái  ni m:  là  nh ng  văn  b nệ ữ ả  
quy ph m pháp lu t  do  c  quanạ ậ ơ  
qu n lý nhà n c có th m quy nả ướ ẩ ề  
ban  hành  theo  th  t c  trình  tủ ụ ự 
nh t đ nh có n i dung ch a đ ngấ ị ộ ứ ự  
các  quy  ph m  pháp  lu t  hànhạ ậ  
chính. Có hi u qu  b t  bu c thiệ ả ắ ộ  
hành,  đ m  b o  th c  hi n  b ngả ả ự ệ ằ  
s c m nh c ng ch  nhà n c .ứ ạ ưỡ ế ướ
- Ch  th  ban hành :ủ ể
+Các c  quan quy n l c nhà n cơ ề ự ướ  
+Các c  quan nhà n c khác nhơ ướ ư 
toà  án,  Vi n  ki m  sát  ho c  thệ ể ặ ủ 
tr ng các c  quân xét x , ki mưở ơ ử ể  
sát th  tr ng các đ n v  c  sủ ưở ơ ụ ơ ở 
( ban hành quy đ nh n i quy)ị ộ
+Các cá nhân co th m quy n nhẩ ề ư 
ch  t ch n c ủ ị ướ
+Ch  th   đây r ng h n ủ ể ở ộ ơ
- N i dung: Ch  ch a đ ngqu n lýộ ỉ ứ ự ả  
hành chính nhà n c ướ
-  Hình th c văn b n :  có th  làứ ả ể  
văn b n lu t ho c d i lu t (nghả ậ ặ ướ ậ ị 
đ nh, ch  th  ).ị ỉ ị

-  Khái  ni m:  Văn  b n  qu n  lýệ ả ả  
hành  chính  nhà  n c  là  các  vănướ  
b n d i lu t ban hành trên c  sả ướ ậ ơ ở 
và đ  ch p hành Hi n pháp, lu t,ể ấ ế ậ  
pháp l nh và ngh  quy t c a cácệ ị ế ủ  
c  quan quy n l c nhà n c .ơ ề ự ướ
Ch  th  ban hành :ủ ể
+  Các  c  quan  quy n  l c  nhàơ ề ự  
n c.ướ
+ các cá nhân có th m quy n nhẩ ề ư 
tr ng  máy  bay,  tàu  bi n,  th mưở ể ẩ  
phán ra quy t đ nh, th  tr ng, cế ị ủ ưở ơ 
quan toà án, ki m sát, th  tr ngể ủ ưở  
các đ n v  c  s  .ơ ị ơ ở
+ Ch  th  h p h n .ủ ể ẹ ơ
-  N i  dung:  Ch a đ ng qu n lýộ ứ ự ả  
pháp lý  hành chính và các m nhệ  
l nh c  th  .ệ ụ ể
Ví d : Ngh  đ nh chính ph , vănụ ị ị ủ  
b n c p đ t, c p nhà.ả ấ ấ ấ
- Hình th c văn b n: bao gi  cũngứ ả ờ  
là văn b n d i lu t t  ngh  đ nhả ướ ậ ừ ị ị  
tr  xu ng ( đ  c  th  hoá, chi ti tở ố ể ụ ể ế  
hoá  các  văn  b n  c a  c  quanả ủ ơ  

36



www.hanhchinhvn.com

- trình t  ban hành: Theo hình th cự ứ  
nh t đ nh. ấ ị

quy n l c).ề ự
- Trình t  th  t c ban hành: Tuỳự ủ ụ  
theo  t ng  tr ng  h p  c  thừ ườ ợ ụ ể 
nh ng không trái v i lu t.ư ớ ậ

Câu 57  :   “Phân bi t viên ch c là công ch c v i viên ch c khôngệ ứ ứ ớ ứ  
ph i là công ch c. Vi c phân bi t có ý nghĩa gì? cũng m t vi ph mả ứ ệ ệ ộ ạ  
thì viên ch c nhà n c ch u nhi u nh t là m y trách nhi m phápứ ướ ị ề ấ ấ ệ  
lý”

Đ  phân bi t viên ch c là công ch c v i viên ch c không ph i làể ệ ứ ứ ớ ứ ả  
công ch c ta c n căn c  vào đ nh nghĩa (Khái ni m) và căn c  vào đ cứ ầ ứ ị ệ ứ ặ  
đi m riêng, tính ch t công vi c theo b ng so sánh sau: ể ấ ệ ả
  *Viên ch c không ph i là côngứ ả  
ch cứ

         *Viên ch c là công ch cứ ứ
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- Đ nh nghĩa: Viên ch c nhà n cị ứ ướ  
là  ng i  lao đ ng làm trong cácườ ộ  
c  quan  nhà  n c  do đ c  b uơ ướ ượ ầ  
ho c  b  nhi m hay  tuy n  d ngặ ổ ệ ể ụ  
gi  m t ch c v  nh t d nh ho cữ ộ ứ ụ ấ ị ặ  
b ng  ho t  đ ng  c a  mình  gópằ ạ ộ ủ  
ph n  vào  vi c  th c  hi n  m tầ ệ ự ệ ộ  
ch c v  nh t đ nh ho c tr  l ngứ ụ ấ ị ặ ả ươ  
theo ch c v  ho c ho t đ ng đó,ứ ụ ặ ạ ộ
- Công vi c đ c b u theo nhi mệ ượ ầ ệ  
kỳ .

-  Đ i  t ng  sau  đây m i  g i  làố ượ ớ ọ  
viên ch c không ph i là viên ch cứ ả ứ
+S  quan, h  s  quan trong quânỹ ạ ỹ  
đ i, b  đ i biên phòng .ộ ộ ộ
+ Là ng i gi  ch c v  trong cườ ữ ứ ụ ơ 
quan  quy n  l c  nhà  n c,  cề ự ướ ơ 
quan  hành  chính  nhà  n c,  cướ ơ 
quan  ki m  sát,  c  quan  xét  xể ơ ử 
đ c b u ho c c  theo nhi m kỳ ượ ầ ặ ử ệ
+ là ng i làm vi c trong các đ nườ ệ ơ  
v  c  sow thu c b  máy qu n lýị ơ ộ ộ ả  
b  máy hành chính nhà n c .ộ ướ
- viên ch c nhà n c không tr cứ ướ ự  
ti p s n xu t ra c a c i v t ch tế ả ấ ủ ả ậ ấ  
nh ng b ng ho t đ ng c a mìnhư ằ ạ ộ ủ  
h  b o đ m vi c lãnh đ o ki mọ ả ả ệ ạ ể  
tra quá trình đó. Xác đ nh ph ngị ươ  
h ng  phát  tri n  khoa  h c  kướ ể ọ ỹ 
thu t  ph c  v  s n  xu t  .  th cậ ụ ụ ả ấ ự  
hi n bi n pháp có t  ch c .ệ ệ ổ ứ

- Ho t đ ng c a h  t o đi u ki nạ ộ ủ ọ ạ ề ệ  

- Đ nh nghĩa: công ch c nhà n cị ứ ướ  
là  công  dân  Vi t  Nam  đ c  bệ ượ ổ 
nhi m ho c tuy n d ng gi  m tệ ặ ể ụ ữ ộ  
công  vi c  th ng  xuyên  trongệ ườ  
công s  nhà n c  trung ngở ướ ở ươ  
hay đ a ph ng,  trong n c hayị ươ ở ướ  
ngoài n c đ c x p vào ng chướ ượ ế ạ  
b c  và  đ c  h ng  l ng  tậ ượ ưở ươ ừ 
ngân sách nhà n c.ướ
- Công vi c c a viên ch c là côngệ ủ ứ  
ch c bao gi  cũng th ng xuyên.ứ ờ ườ
- Đ i t ng sau đây đ c g i làố ượ ượ ọ  
công ch c.ứ
+ là ng i làm vi c trong c  quanườ ệ ơ  
hành  chính  nhà  n c   trungướ ở  

ng,  t nh,  huy n và  c p  t ngươ ỉ ệ ấ ươ  
đ ng.ươ
+  Là  ng i   làm  vi c  trong  cườ ệ ơ 
quan  đ i  di n  s  quán,  lãnh  sạ ệ ứ ự 
quán c a n c ta  n c ngoài .ủ ướ ở ướ
+Nh ng  ng i  làm  vi c  trongữ ườ ệ  
trw ngd h c, vi n nghiên c u, ơ ọ ệ ứ ở 
đài phát thanh. đài truy n hình, cề ơ 
quan báo chí đ c h ng l ngượ ưở ươ  
t  ngân sách.ừ
+ Các nhân viên dân s  làm vi cự ệ  
trong c  quan b  qu c phòng .ơ ộ ố
+ Nh ng ng i đ c tuy n d ngữ ườ ượ ể ụ  
b  nhi m đ  gi  m t công vi cổ ệ ể ữ ộ ệ  
th ng xuyên trong c  quan ki mườ ơ ể  
sát, xét x  .ử
+ Nh ng ng i đ c tuy n d ngữ ườ ượ ể ụ  
b  mhi m đ  gi  m t công vi cổ ệ ể ữ ộ ệ  
th ng  xuyên  trong  b  máy nhàườ ộ  
n c  nh :  Văn  phòng  Qu cướ ư ố  
H i  .UBTVQH.  HĐND  các  c pộ ấ  
và  ng ng  ng i  khác  theo  quyữ ườ  
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ho c tr c ti p làm phát sinh, thayặ ự ế  
đ i hay ch m d t các quuuan hổ ấ ứ ệ 
c  th . ụ ể

đ nh c a pháp lu t .ị ủ ậ
- Ho t đ ng c a h  gián ti p làmạ ộ ủ ọ ế  
phát sinh., thay đ i hay ch m d tổ ấ ứ  
các quan h  pháp lu t c  th .ệ ậ ụ ể

* vi c  phân bi t  gi a  viên ch c là  công ch c  v i   viên ch cệ ệ ữ ứ ứ ớ ứ  
không ph i là công ch c  có m t ý nghĩa th c ti n r t l n trong vi cả ứ ộ ự ễ ấ ớ ệ  
t  ch c và ho t đ ng c a b  máy quu n lý nhà n c ta. Giúp cho cácổ ứ ạ ộ ủ ộ ả ướ  
c  quan ch c năng có th : ơ ứ ể
- xây d ng và tiêu  chu n hoá đ i ngũ cán b  .ự ẩ ộ ộ
- áp d ng ch  đ  đúng và chính xác đ i v i đ i bgũ công ch c .ụ ế ộ ố ớ ộ ứ
- T o đi u ki n cho công cu c c i cách hành chính, thúc đ y côngạ ề ệ ộ ả ẩ  
vi c đ i m i c a đ t n c,ệ ổ ớ ủ ấ ướ
* Cũng m t vi ph m thì viên ch c nhà n c ch u nhi u nh t là 4 tráchộ ạ ứ ướ ị ề ấ  
nhi m là:ệ

- Trách nhi m hình s  ệ ự
- Trách nhi m dân s  .ệ ự
- Trách nhi m k lu t .ệ ỷ ậ
- Trách nhi m hành chính.ệ

T ng ng v i m i lo i trách nhi m là các hình th c c ng ch  đươ ứ ớ ỗ ạ ệ ứ ưỡ ế ể 
truy c u trách nhi m ứ ệ
Qua đây ta th y n u viên ch c nhà n c vi ph m pháp lu t có th  ch uấ ế ứ ướ ạ ậ ể ị  
nhi u nh t 3 lo i trách nhi m : hình s  , dân s  , k  lu t .ề ấ ạ ệ ự ự ỷ ậ
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Câu 58: “trình bày các tr ng h p công dân tham gia vào quan hườ ợ ệ  
pháp lu t hành chính, l y ví d  minh ho ”ậ ấ ụ ạ

Hi n  pháp  1992  đi u  49  ghi   nh n  “Công  dân  n cế ề ậ ướ  
CHXHCNVi t  Nam  ”   n c  ta  công  dân  có  quy n  v  chính  trệ ở ướ ề ề ị 
.Quy n công  dân đ c quy đ nh khá c  th  và th c hi n đ y đ  vìề ượ ị ụ ể ự ệ ầ ủ  
ng i dân lao đ ng là ng i ch  l c c a đ t n c, có m i quan hườ ộ ườ ủ ự ủ ấ ướ ố ệ 
khá khăng khít b n v ng v i nhà n c. Công dân đ c th c hi n, sề ữ ớ ướ ượ ự ệ ử 
d ng các quy n và nghĩa v  c a mình khi tham gia vào các quan hụ ề ụ ủ ệ 
pháp lu t c  th  trong đó có quan h  pháp lu t hành chính.M i quanậ ụ ể ệ ậ ố  
h  này đ c hình thành trong các tr ng h p tham gia sau đây: ệ ượ ườ ợ
a. khi công dân s  d ng quy n: ử ụ ề

Ví d  : khi công dân th c hi n quy n t  do kinh doanh theo quyụ ự ệ ề ự  
đ nh c a pháp lu t, làm đ n xin c p gi y phép kinh doanh g i UBNDị ủ ậ ơ ấ ấ ử  
qu n , huy n- c  quan có th m quy n c p gi y phép kinh doanh. ậ ệ ơ ẩ ề ấ ấ
b. khi công dân th c hi n quy n và nghĩa v  :ự ệ ề ụ

Ví d : Vi c công dân th c hi n quy n và nghĩa v  b o v  tụ ệ ự ệ ề ụ ả ệ ổ 
qu c s  làm phát sinh quan h  pháp lu t hành chính gi a công dân đóố ẽ ệ ậ ữ  
và c  quan quân s  c p qu n huy n .ơ ự ấ ậ ệ
c. Khi quy n và l i ích h p pháp c a công dân b  xâm ph m,h  đòi h iề ợ ợ ủ ị ạ ọ ỏ  
nhà n c ph i b o v  và ph c h i nh ng quy n đó .ướ ả ả ệ ụ ồ ữ ề

ví d  : khi có hành vi trái pháp lu t m i công ch c xâm ph m t iụ ậ ọ ứ ạ ớ  
quy n đ c h ng t i quy n ch  đ  b o hi m c a công dân, côngề ượ ưở ớ ề ế ộ ả ể ủ  
dân có đ n khi u n i g i th  tr ng tr c ti p c a viên ch c đó. Đãơ ế ạ ử ủ ưở ự ế ủ ứ  
làm phát sinh m i quân h  pháp lu t hành chính gi a công dân có đ nố ệ ậ ữ ơ  
khiéu n i v i cán b  nhà n c có th m quy n gi i quy t đ n khi uạ ớ ộ ướ ẩ ề ả ế ơ ế  
n i .ạ
d. Khi công dân không th c hi n nghĩa v  đ i v i nhà n c ;ự ệ ụ ố ớ ướ

ví d  : Công dân, buôn bán theo pháp lu t không n p thu  kinhụ ậ ộ ế  
doanh làm phát sinh quan h  pháp lu t  hành chính gi â dân đó v iệ ậ ữ ớ  
UYBND qu n, huy n ho c phòng thu  tr c thu c .ậ ệ ặ ế ự ộ

Tóm l i  mu n tham gia vào các quan h  pháp lu t  hành chínhạ ố ệ ậ  
công dân ph i có năng l c ch  th  (năng l c pháp lý hành chính vàả ự ủ ể ự  
năng l c hành vi hành chính). Nhà n c quy đ nh năng l c ch  th  c aự ướ ị ự ủ ể ủ  
công dân trong trong quan h  pháp lu t hành chính th  hi n s  th ngệ ậ ể ệ ự ố  
nh t gi a quy n và nghĩa v  c a công dân . Vi c b o đ m th c hi nấ ữ ề ụ ủ ệ ả ả ự ệ  
quy n, b o đ m nghĩa v  đ u quan r ng nh  nhau. Nhà n c quyề ả ả ụ ề ọ ư ướ  
đ nh nh ng b o đ m v  chính tr , v t chât, t  ch c pháp lý c n thi tị ữ ả ả ề ị ậ ổ ứ ầ ế  
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đ  công dân có th  tham gia đông đ o và đ y đ  vào qu n lý nhà n cể ể ả ầ ủ ả ướ  
nh m th c hi n quy n và nghĩa v  c a công dân .ằ ự ệ ệ ụ ủ
Câu 59  :   “A  đ  tu i v  thành niên th c hi n vi ph m hành chínhở ộ ổ ị ự ệ ạ  
”h i.ỏ
Nêu nh ng tr ng h p A b  truy c u trách nhi m hành chính,ữ ườ ợ ị ứ ệ  

a. Nh ng tr ng h p a không b  truy c u trách nhi m hànhữ ườ ợ ị ứ ệ  
chính.
a. A b  truy c u trách nhi m hành chính trong các tr ng h p sau:ị ứ ệ ườ ợ

- Khi A đ  14 tu i đ n d i 16 tu i và tinh th n, th  ch t phátủ ổ ế ướ ổ ầ ể ấ  
tri n bình th ng, th c hiên vi ph m hành chính v i l i c  ý.ể ườ ự ạ ớ ỗ ố

- khi A t  đ  16 tu i đ n d i 18 tu i, tinh thânf th  ch t phátừ ủ ổ ế ướ ổ ể ấ  
tri n bình th ng ph i ch u trách nhi m hành chính k  c  có l i c  ýể ườ ả ị ệ ể ả ỗ ố  
và vô ý khi th c hi n vi ph m hành chính.ự ệ ạ

- khi Avi ph m hành chính không n m trong các tr ng h p mi nạ ằ ườ ợ ễ  
truy c u trách nhi m hành chính nh  tình th  c p thi t, s  ki n b tứ ệ ư ế ấ ế ự ệ ấ  
ng , phòng v  chính đáng…..x y ra .ờ ệ ả
b. Khi A không b  truy c u trách nhi m hành chính :ị ứ ệ

- Khi ch a đ  14tu i.ư ủ ổ
- Khi ch a đ  14 tu i đ n d i 16 tu i nh ng th c hi n vi ph mư ủ ổ ế ướ ổ ư ự ệ ạ  

hành chính v i l i vô ý .ớ ỗ
- Khi A đ  16 tu i đ n d i 18 tu i nh ng vi c vi ph m hànhủ ổ ế ướ ổ ư ệ ạ  

chính v i l i vô ý .ớ ỗ
- Khi A đ  16 tu i đ n d i 18 tu i th c hi n vi ph m hànhủ ổ ế ướ ổ ự ệ ạ  

chính trong tr ng h p mi n truy c u ttrách nhi m hành chính nh  :ườ ợ ễ ứ ệ ư  
Tình th  c p thi t, s  ki n b t ng , phòng v  chính đáng ….ế ấ ế ự ệ ấ ờ ệ
Câu 60: “Đi u ki n đ  truy c u trách nhi m hành chính đ i v i côngề ệ ể ứ ệ ố ớ  
dân”

Đ i v i công dân đã thành niên (t  đ  18 tu i tr  lên) b  truy c uố ớ ừ ủ ổ ở ị ứ  
trách nhi m hành chính khi h  th c hi n hành vi vi ph m hành chínhệ ọ ự ệ ạ  
v i đi u ki n sau: ớ ề ệ

- Không m c b nh tâm th n, không b  r i lo n th n kinh, khôngắ ệ ầ ị ố ạ ầ  
b  m t b nh nào m t kh  năng đi u khi n hành vi .ị ộ ệ ấ ả ề ể

- Hành vi vi ph m đã đ c quy đ nh trong các văn b n co quy đ nhạ ượ ị ả ị  
v  ph t vi ph m hành chính.ề ạ ạ

- Th c hi n hành vi vi ph m không thu c các tr ng h p sau :ự ệ ạ ộ ườ ợ
S  ki n b t ng , tình th  c p thi t, phòng v  chính đáng, h t th iự ệ ấ ờ ế ấ ế ệ ế ờ  
hi u truy c u trách nhi m hành chính.ệ ứ ệ
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* Đ i v i ng i v  thành niên :ố ớ ườ ị
- Ng i t  đ  16 tu i đ n 18 tu i th c hiên hành vi vi ph m hànhườ ừ ủ ổ ế ổ ự ạ  

chính trong nh ng đi u k ên nh  công dân đ  18 tu i trow lên .ữ ề ị ư ủ ổ
- Ng i t  đ  14 tu i đ n d i 16 tu i ch  ch u trách nhi m hànhườ ừ ủ ổ ế ướ ổ ỉ ị ệ  

chính đ i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính v i l i c  ý và m cố ớ ữ ạ ớ ỗ ố ứ  
ph t cao nh t ch  đ n …đ ng.ạ ấ ỉ ế ồ

- Ng i ch a đ  14 tu i thì không b  truy c u trách nhi m hànhườ ư ủ ổ ị ứ ệ  
chính n u h  vi ph m hành chính thì ch  áp d ng bi n pháp giáo d c .ế ọ ạ ỉ ụ ệ ụ
Câu61: Bi u hi n ph  thu c 2 chi u trong t  ch c ho t đ ng c aể ệ ụ ộ ề ổ ứ ạ ộ ủ  
các c  quan hành chính nhà n c  đ a ph ng. L y ví d  minhơ ướ ở ị ươ ấ ụ  
hoạ
các c  quan hành chính nhà n c  đ a ph ng đ u đ c t  ch c vàơ ướ ở ị ươ ề ượ ổ ứ  
ho t  đ ng theo nguyên t c  ph  thu c  theo 2 chi u (Chi u d c vàạ ộ ắ ụ ộ ề ề ọ  
chi u ngang).M i ph  thu c d c giúp cho c p trên có th  t p trungề ố ụ ộ ọ ấ ể ậ  
quy n l c nhà n c đ  ch  đ o ho t đ ng v i c p d i t o nên m tề ự ướ ể ỉ ạ ạ ộ ớ ấ ướ ạ ộ  
ho t đ ng chung th ng nh t. M I ph  thu c ngang t o đi u ki n c nậ ộ ố ấ ố ụ ộ ạ ề ệ ầ  
thi t cho c p d i có th  m  r ng dân ch , phát huy th  m nh c aế ấ ướ ể ở ộ ủ ế ạ ủ  
đ a ph ng đ  hoàn thành nhi m v  mà c p trên giao phó.ị ươ ể ệ ụ ấ

Nguyên t c ph  thu c 2 chi u này đ m b o s  thóng nh t giắ ụ ộ ề ả ả ự ấ ưỡ 
l i ích chung c a c  n c v i l i ích c a đ a ph ng. Gi a l i íchợ ủ ả ướ ớ ợ ủ ị ươ ữ ợ  
ngành v i l i ích vùng lãnh th  .ớ ợ ổ
                                                                  U  ban nhân dân thành ph  Hàỷ ố  
N i ộ
Ví d  :ụ      H i đ ng nhân dân T  Liêm   U  ban nhân dân huy n Tộ ồ ừ ỷ ệ ừ 
Liêm .
Câu 62: “Nguyyên t c x  ph t vi ph m hành chính có tính ch t b tắ ử ạ ạ ấ ắ  
bu c khi x  lý vi ph m hành chính không”.ộ ử ạ

Vi ph m hành chính là hành vi do cá nhân hay t  ch c th c hi nạ ổ ứ ự ệ  
m t cách c  ý hay vô ý xâm ph m các quy t c qu n lý nhà n c màộ ố ạ ắ ả ướ  
không ph i là t i ph m hình s  và theo quy đ nh c a pháp lu t ph i bả ộ ạ ự ị ủ ậ ả ị 
x  ph t vi ph m hành chính .ử ạ ạ

Điêu 3- pháp l nh x   lý vi ph m hành chính ghi rõ : Nguyên t cệ ử ạ ắ  
x  lý vi ph m hành chính:ử ạ
1/ Vi c x  lý vi ph m hành chính ph i do ng i có  th m quy n ti nệ ử ạ ả ườ ẩ ề ế  
hành vi vi ph m  dúng quy đ nh c a pháp llu t .ạ ị ủ ậ
2/ Cá nhân, t  ch c ch  b  x  ph t vi ph m hành chính khi có hành vi viổ ứ ỉ ị ử ạ ạ  
ph m hành chính do pháp lu t quy đ nhạ ậ ị  .
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Cá nhân ch  b  áp d ng các bi n pháp khác trong các tr ng h pỉ ị ụ ệ ườ ợ  
quy đ nh t i điêiù 21,22,23,24,và 25 c a pháp l nh này.ị ạ ủ ệ
3/ M i vi ph m hành chính ph i đ c phát hi n k p th i cà ph i bọ ạ ả ượ ệ ị ờ ả ị 
đình ch  ngay.  Vi c  x  lý  ph i  đ c ti n  hành nhanh chóng,  côngỉ ệ ử ả ượ ế  
minh, m  h u qu  do vi ph m hành chính gây ra ph i đ c kh c ph cọ ậ ả ạ ả ượ ắ ụ  
theo đúng pháp lu t .ậ
4/ M i hành vi vi ph m hành chính ch  b  x  ph t 1 l n.ọ ạ ỉ ị ử ạ ầ

M t ng i khác th c hi n hành vi vi ph m hành chính b  x  ph tộ ườ ự ệ ạ ị ử ạ  
v  t ng hành vi vi ph m.ề ừ ạ

Nhi u ng i cùng th c hi n 1 hành vi vi ph m hành chính thì mõiề ườ ự ệ ạ  
ng i vi ph m đ u b  x  ph t.ườ ạ ề ị ử ạ
5/ Vi c x  ph t vi ph m hành chính ph i căn c  vào tính ch t, m c đệ ử ạ ạ ả ứ ấ ứ ộ 
vi ph m, thân nhân và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng đ  gi iạ ữ ế ả ẹ ặ ể ả  
quy t đ nh hình th c, bi n pháp x  lý thích h p.ế ị ứ ệ ử ợ
6/ Không x  lý vi ph m hành chính trong các tr ng h p thu c tìnhử ạ ườ ợ ộ  
th  c p thi t, phòng v  chính đáng, s  ki n b t ng  ho c vi ph mế ấ ế ệ ự ệ ấ ờ ặ ạ  
hành chính trong khi m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m tắ ệ ầ ặ ệ ấ  
kh  năng nh n th c ho c kh  năng đi u khi n hành vi c a mình.ả ậ ứ ặ ả ề ể ủ

M i vi ph m hành chính ph i đ c phát hi h k p th i x  lý côngọ ạ ả ượ ệ ị ờ ử  
minh nhanh chóng theo đúng pháp lu t ậ

Vi c phát hi n x  lý k p th i đ i v i các vi ph m hành chínhệ ệ ử ị ờ ố ớ ạ  
không ch  làm cho vi ph m đó b  ch m d t trên th c t   mà còn có tácỉ ạ ị ấ ứ ự ế  
d ng l n lao trong vi c tác đ ng tích c c vào ý th c c a ng i viụ ớ ệ ộ ự ứ ủ ườ  
ph m và c a các công dân khác trong vi c c ng c  và uy tín c a nhàạ ủ ệ ủ ố ủ  
n c đ i v i nhân dân, khi b  x  lý vi ph m ph i đ m b o s  côngướ ố ớ ị ử ạ ả ả ả ự  
minh đúng pháp lu t nghiêm minh khi b   x  lý không có ý nghĩa là xậ ị ử ử 
ph t n ng đ i v i ng i vi ph m mà co nghĩa là b t kỳ vi ph m cũngạ ặ ố ớ ườ ạ ấ ạ  
nêu đ c đ a ra x  lý theo pháp lu t không đ  l t ng i vi ph m,ượ ư ử ậ ể ọ ườ ạ  
cũng không ph t oan ng i không vi ph m ạ ườ ạ

M t vi ph m hành chính ch  b  x  ph t 1 l n: M t ng i th cộ ạ ỉ ị ử ạ ầ ộ ườ ự  
hi n nhi u vi ph m hành chính thì b  x  ph t t ng vi ph m, nh ngệ ề ạ ị ử ạ ừ ạ ư  
t ng h p t ng vi ph m, t ng h p hình th c ph t  chung không thổ ợ ừ ạ ổ ợ ứ ạ ể 
v t m c cao nh t c a m c x  ph t áp d ng đ i v i vi ph m n ngượ ứ ấ ủ ứ ử ạ ụ ố ớ ạ ặ  
nh t ;ấ

Ví d : Tr n A lái xe c  gi i mà không có b ng lái xe,đã lái xe điụ ầ ơ ớ ằ  
vào khu v c có bi n báo c m. Khi A dã th c hi n 2 vi ph m hànhự ể ấ ự ệ ạ  
chính:
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+ Đi vào khu v c đã có bi n báo c m ( Đi m c kho n 1 đi u 5,ự ể ấ ể ả ề  
ngh  đ nh 141/HĐBTngày 25/4/1991c a  HĐBTv  x  ph t  vi  ph mị ị ủ ề ử ạ ạ  
hành chính trong lĩnh v c an ninh tr t t ).ự ậ ự

+ Lái xe c  gi i mà không có b ng lái (đi m c kho n 2 đi u 7ơ ớ ằ ể ả ề  
Ngh  đ nh trên ). Do v y m c ph t t i đa đ i v i vi ph m th  nh t làị ị ậ ứ ạ ố ố ớ ạ ứ ấ  
50.000đ, vi ph m th  2 là 200.000đ, cho nên khi t ng h p m c ph t thìạ ứ ổ ợ ứ ạ  
m c cao nh t có th  áp d ng t i đa v i A là 2000.000đ.ứ ấ ể ụ ố ớ

Nhi u ng i  cùng th c hi n m t vi  ph m hành chính thì  m iề ườ ự ệ ộ ạ ỗ  
ng i đ u b  x  ph t. tuy nhiên khi b  x  lý cũng c n xem xét t i cácườ ề ị ử ạ ị ử ầ ớ  
y u t  ch  quan, khách quan có liên quan t i t ng ng i vi ph m đế ố ủ ớ ừ ườ ạ ể 
xác đ nh m c ph t cho tho  đáng .ị ứ ạ ả

C  quan nhà n c có th m quy n x  ph t vi ph m hành chínhơ ượ ẩ ề ử ạ ạ  
ph i căn c  vào tính ch t, m c đ  vi ph m, nhân thânvà các tình ti tả ứ ấ ứ ộ ạ ế  
tăng n ng gi m nh  đêr quy t đ nh hình th c, m c ph t đ i v i cáặ ả ẹ ế ị ứ ứ ạ ố ớ  
nhân, t  ch c vi ph m hành chính .ổ ứ ạ

Đi u 37 Nguyên t  phân đ nh th m quy n x  lý vi ph m hành chínhề ắ ị ẩ ề ử ạ  
(pháp l nh x  lý vi ph m hành chính)ệ ử ạ .
1/ UBND các c p có th m quy n x  ph t vi ph m hành chính trong cácấ ẩ ề ử ạ ạ  
lĩnh v c qu n lý nhà n c  đ a ph ngự ả ướ ở ị ươ .
2/ C  quan qu n lý nhà n c chuy n ngành có tg m quy n x  lý cácơ ả ướ ể ẩ ề ử  
vi ph m hành chính thu c lĩnh v c ngành mình.ạ ộ ự
3/ trong tr ng h p vi ph m hành chính thu c th m quy n x  lý c aườ ợ ạ ộ ẩ ề ử ủ  
nhi u c  quan thì vi c x  lý do c  quan th  lý đ u tiên th c hi n .ề ơ ệ ử ơ ụ ầ ự ệ

Ví d  : Các vi ph m trong lĩnh v c thu c quuy n x  lý c a cụ ạ ự ộ ề ử ủ ơ 
quan thu  và ch  t ch UBND. Các c  quan khác đã th  lý ban đ u đ uế ủ ị ơ ụ ầ ề  
ph i chuy n h  s  cho c  quan thu  x  lý.ả ể ồ ơ ơ ế ử
Câu 63: “ ý nghĩa c a th i hi u trong x  ph t hành chínhủ ờ ệ ử ạ  ”

Vi ph m hành chính là do cá nhân hay t  ch c th c hi n m t cáchạ ổ ứ ự ệ ộ  
có ý hay vô ý, xâm ph m các quy t c qu n lý nhà n c mà không ph iạ ắ ả ướ ả  
là t i ph m hình s  và theo quy đ nh c a phát lu t ph i x  ph t viộ ạ ự ị ủ ậ ả ử ạ  
ph m hành chính .ạ

Pháp l nh x  lý vi ph m hành chính - Điêù 9: Th i hi u x  ph tệ ử ạ ờ ệ ử ạ  
hành chính .
1/ Th i  hi u x  ph t vi ph m hành chính là 1 năm k  t  ngày viờ ệ ử ạ ạ ể ừ  
ph m hành chính đ c th c hi n. T i h n trên đ c tính là 2 năm đ iạ ượ ự ệ ờ ạ ượ ố  
v i các vi ph m hành chính trong các lĩnh v c tài chính. Xây d ng, môiớ ạ ự ự  
tr ng, nhà , đ t đai, đê đi u, xu t b n, xu t kh u, nh p kh u, xu tườ ở ấ ề ấ ả ấ ẩ ậ ẩ ấ  
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c nh, nh p c nh. Các hành vi buôn l u, s n xu t buôn hàng, bán hàngả ậ ả ậ ả ấ  
gi , n u quá các th i h n nói tên thì không x  ph t nh ng có th  b  ápả ế ờ ạ ử ạ ư ể ị  
d ng các bi n pháp qy đ nh các đi m a,b và d-kho n 3- Đi u 11 c aụ ệ ị ể ả ề ủ  
pháp l nh này.ệ
2/ Đ i cá nhân b  kh i t , truy t  ho c có quy t đ nh đ a v  án ra xétố ị ở ố ố ặ ế ị ư ụ  
s  theo th  t c t  t ng hình s  mà có quy t đ nh đình ch  đi u v  ánử ủ ụ ố ụ ự ế ị ỉ ề ụ  
thì b  x  ph t hành chính là 3 tháng k  t  ngày có quy t đ nh đình ch  .ị ử ạ ể ừ ế ị ỉ
3/ trong th i h n đ c quy đ nh t i đi u kho n 1 đi u này n u cá nhânờ ạ ượ ị ạ ề ả ề ế  
t  ch c có vi ph m hành chính m i ho c c  tình tr n tránh, c n trổ ứ ạ ớ ặ ố ố ả ở 
vi c x  ph t thì không áp d ng th i hi u nói t i đi u kho n 1 và đi uệ ử ạ ụ ờ ệ ạ ề ả ề  
2 này .

Th i hi u quy t đ nh x  ph t vi ph m hành chính đ c quy đ nhờ ệ ế ị ử ạ ạ ượ ị  
t i đi u 9 c a pháp l nh x  lý vi ph m hành chính 919/7/1995. có m yạ ề ủ ệ ử ạ ộ  
ý nghĩa th c ti n trong t  ch c hành chính c a các c  quan hành chínhự ễ ổ ứ ủ ơ  
nhà n c. ướ

Xác đ nh rõ trách nhi m c a c  quan nhà n c có th m quy nị ệ ủ ơ ướ ẩ ề  
trách nhi m cá nhân. Đ m b o cho pháp lu t đ c th c hi n, đ mệ ả ả ậ ượ ự ệ ả  
b o nguyên t c pháp ch  XHCN ả ắ ế

 Đ ng th i đ  cao trách nhi m c a các cán b  c  quan nhà n cồ ờ ề ệ ủ ộ ơ ướ  
là ph i nhanh chóng k p th i chính xác phát hi n và x  lý các hành vi viả ị ờ ệ ử  
ph m hành chính ạ
Câu 64: “Phân tích nguyên t c m t vi ph m hành chính ch  b  xắ ộ ạ ỉ ị ử  
ph t m t l n”.ạ ộ ầ

Vi ph m hành chính là hành vi do cá nhân hay t  ch c th c hi nạ ổ ứ ự ệ  
m t cách vô ý hay c  ý, xâm ph m quy t c qu n lý nhà n c mà khôngộ ố ạ ắ ả ướ  
ph i là t i ph m hình s  theo quy đ nh c a pháp lu t ph i b  s  ph tả ộ ạ ự ị ủ ậ ả ị ử ạ  
hành chính.
‘M t ng i vi ph m hành chính ch  b  s  ph t m t l n’.ộ ườ ạ ỉ ị ử ạ ộ ầ
M t ng i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b  x  ph tộ ườ ự ệ ề ạ ị ử ạ  
t ng hành vi vi ph m đ u bi x  ph t .ừ ạ ề ử ạ

( Đi u 3- ph n 4- pháp l nh x  lý vi ph m hành chính )ề ầ ệ ử ạ
M t vi ph m hành chính ch  b  x  ph t m t l n. M t ng i th cộ ạ ỉ ị ử ạ ộ ầ ộ ườ ự  

hi n nhi u vi ph m hành chính thì b  x  ph t t ng vi ph m, nh ngệ ề ạ ị ử ạ ừ ạ ư  
t ng h p hình th c ph t chung không đ c v t quá m c cao nh tổ ợ ứ ạ ượ ượ ứ ấ  
c a m c x  ph t áp d ng đ i v i vi ph m n ng nh t. ủ ắ ử ạ ụ ố ớ ạ ặ ấ
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Ví d : Tr n Q lái xe c  gi i mà không có b ng lái xe, đã lái xe điụ ầ ơ ớ ằ  
vào khu v c có bi n báo c m.Khi A đã th c hi n 2 vi  ph m hànhự ể ấ ự ệ ạ  
chính:

+ Đi vào khu v c đã có bi n báo c m (Đi m c kho n 1 đi u 5ự ể ấ ể ả ề  
Ngh  đ nh  141/HĐBT ngày  25/4/1991 c a  HĐBT v  x  ph t  hànhị ị ủ ề ử ạ  
chính trong lĩnh v c an ninh tr t t  .)ự ậ ự

+Lái xe c  gi i mà không có b ng lái (đi m  c, kho n 2 đi u 7ơ ớ ằ ể ả ề  
Ngh  đ nh trên) .ị ị

M c ph t t i đa đ i v i vi ph m th  nh t là 50.000đ, vi ph mứ ạ ố ố ớ ạ ứ ấ ạ  
th  2 là 200.000đ. cho nên khi t ng h p m c ph t tjì m c cao nh t cóứ ổ ợ ắ ạ ắ ấ  
th  áp d ng đ i v i A là 200,000để ụ ố ớ
Câu 65: “Phân tích vi ph m hành chính (ho c phân tích khái ni m,ạ ặ ệ  
đ c đi m vi ph m hành chính ), cho ví d  minh ho  ”ặ ể ạ ụ ạ

Vi ph m hành chính là hành vi do cá nhân hay t  ch c th c hi nạ ổ ứ ự ệ  
m t cách vô ý hay c  ý, xâm ph m các quy t c qu n lý nhà n c màộ ố ạ ắ ả ướ  
không ph i là  hình s  và theo quy đ nh c a pháp lu t b  x  ph t hànhả ự ị ủ ậ ị ử ạ  
chính. 

Hành vi vi ph m hành chính đ c xác đ nh là hành vi vi ph m màạ ượ ị ạ  
cá nhân ho c t  ch c khi vi ph m do l i c  ý hay vô ý đ u đ c xácặ ổ ứ ạ ỗ ố ề ượ  
đ nh là vi ph m hành chính. Vi ph m hành chính có m c đ  nguy hi mị ạ ạ ứ ộ ể  
cho xã h i th p h n so v i t i hình s  .Vi ph m hành chính khác v iộ ấ ơ ớ ộ ự ạ ớ  
t i vi ph m hình s   tính ch t và m c đ  nguy hi m c a hành vi viộ ạ ự ở ấ ứ ộ ể ủ  
ph m . Tính c t nguy hi m c a hành vi ph  thu c vào kh  năng gâyạ ấ ể ủ ụ ộ ả  
thi t h i c a hành vi.N u kh  năng này l n thì tính nguy hi m c aệ ạ ủ ế ả ớ ể ủ  
hành vi cao và ng c l i m c đ  nguy hi m c a hành vi ph  thu cượ ạ ứ ộ ể ủ ụ ộ  
vào quy mô vi ph m và thi t h i th c t  đã x y ra ạ ệ ạ ự ế ả

- vi ph m hành chính và x  ph t vi ph m hành chính không ch  doạ ử ạ ạ ỉ  
lu t mà còn do văn b n d i lu t đi u ch nh và ch  y u thu c th mậ ả ướ ậ ề ỉ ủ ế ộ ẩ  
quy n x  lý c a c  quan nhà n c và theo th  t c hành chính. Trongề ử ủ ơ ướ ủ ụ  
th c t  s  l ng vi ph m hành chính th ng xuyên x y ra  các lĩnhự ế ố ượ ạ ườ ả ở  
v c c a đ i s ng xã h i và tác h i c a nó cũng r t l n .ự ủ ờ ố ộ ạ ủ ấ ớ

Ví d  : Do ch p hành lu t l  giao thông không nghiêm nên hàngụ ấ ậ ệ  
ngày trên các qu c l  th ng xuyên x y ra do các hành vi vi ph m lu tố ộ ườ ả ạ ậ  
l  giao thông d n đ n m c đ  thi t h i v  ng i và ph ng ti n r tệ ẫ ế ắ ộ ệ ạ ề ườ ươ ệ ấ  
l n .ớ
M c dù vi ph m hành chính r t đa d ng nh ng cũng có đ c đi m .ặ ạ ấ ạ ư ặ ể
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Câu 66: “Phân tích tính quy n l c c a văn b n qu n lý hành chínhề ự ủ ả ả  
nhà n c” ướ

Văn b n qu n lý hành chính  nhà n c là văn b n d i lu t doả ả ướ ả ướ ậ  
các ch  th  qu n lý hành chính nhà n c có th m quy n ban hành trênủ ể ả ướ ẩ ề  
c  s  đ  thi hành các văn b n c a c  quan quy n l c nhà n c đơ ở ể ả ủ ơ ề ự ướ ể 
th c hi n ch c năng nhi m v  c a mình d i hình th c và th  t cự ệ ứ ệ ụ ủ ướ ứ ủ ụ  
pháp lu t quy đ nh, có n i dung và m nh l nh pháp lu t. Có hi u l cậ ị ộ ệ ệ ậ ệ ự  
b t bu c thi hành đ i v i các đ i t ng có liên quan và đ c đ m b oắ ộ ố ớ ố ượ ượ ả ả  
và th c hi n b ng c ng ch  nhà n cự ệ ằ ưỡ ế ướ
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